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VIC. СЕМ. 


Tiêu-dẫn. 


Tù ngày bwóc chân vào đất Pháp đến nay anh 
em binh-linh và lao-động những wóc-ao sao được 
một quyên sách đạo giúp anh em châu lễ. Vì nhiều 
nỗi khó khăn trong lúc chiến tranh, không thé xuất 
bản sách đó ngay dus, mãi пау mới in ra cuốn 
nhỏ này, gòm những bài Phúc-ầm, các ngày lễ cå và 
may ngày lễ trọng, lại phụ thêm vài kinh cần dé đọc 
tối sáng và khi xem lễ. Trong những kinh ấy nhiều 
kinh thật сб đã lâu йол. Nhiễu đẳng Tủ-đạo đã đọc 
những kinh Ау, mà bói năng đọc thì đã doc súc 
mạnh trên chién-truwèng, đã hi-sinh tính-mạnh mà 
làm chúng đạo chúa, đã lấy nghiã-huyết mà nhuận- 
tâm cho Giáo Hội Viêt-nam. Cha ông ta, hon ba 
thé-kÿ nay và hiện thòi сле giáo-hữu đồng bào ta 
bên nhà hằng còn đọc những kinh ау. Вол day được 
sie mạnh chống với ba thù. Cho nên ta Ф chón tha- 
phwong này mà сб ý tú đọc những kinh ấy cho 
phải thẻ, thì chắc së duc thêm nghị-lụe thièng- 
liêng mà chống chối véi cái tình-cảnh khó khăn 
hiện-tại, mà thắng nôi cái nỗi buồn sấu li-liêt. Trái 
lại, së dugc khoái tầm lạc-chí mà an doi cái ngày 


= hồi quốc hẩu tròng thấy kể mến người yêu mà ta 


đã bó bên tỏ quốc. 


_ Còn những bài-phúc-âm trong sách này thì cũng . 
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rát là muôn phần bỏ ích cho giáo hữu vè đàng thiêng 
liêng. Trwóc là vì Hội-thánh đã duo Chúa Giêsu 
phó thác cho cái trách-nhiệm chỉ-giáo nhân-loại trên 
con đường đòi đòi. Vậy Hội-thánh đã trích lục lấy 
những bài phúc-âm ау, mà muốn cho ta đọc trong 
các ngày chủ-nhật. Thì 16 ау đã đủ cho ta lắy những 
bài phúc-âm làm hữu-ích, làm thiết-họp véi sw 
cần thiết của ta vậy. Hai là сас bài Phúc-âm ау gồm 
lai những chân-lý hệ trọng. Та һау lây sách mà 
đọc xem, thì së thấy tó ý nghia cuộc ba van sáu 
ngàn ngày của ta là gì. Ta sẽ biết cuộc đòi của ta 
là «sinh ký 0 qui». Та cần phải сб Dú Chúa Giêsu 
giúp đố ta Ф trên mặt đất này 46 nhièn-hâu qui 
thiên mà hưởng vinh-phüc trên thiên-quốc. Đó là 
lē giục ta phải ý ti mà xem các bài phúc-âm ау. 
Muc-dich chính của sách này là có ý cho các giáo- 
hữu, song nếu anh em bên Lwong mà có xem, thì 
trông cũng có phán bỏ ích. Nhát là khi anh em xem 
các bài phúc-ám thì sẽ hay rằng : đạo Cóng-gláo 
không phải là đạo một dàn, một nwóc, một xú, 
một phwong, bèn là đạo chung cho hét loài поо, 
cho muôn dàn bón bé, cho ngũ phwong thiên-hạ. 
Đạo Gông-giáo không là đạo phwong Tây, là đạo của 
một nú nào bên phương Тау. Đạo Gông-giáo là 
đạo mà Bic Chúa Giêsu là Thiên-Ghúa giáng sinh 
bên phwong Đông ta đã lập ra cho hết nhân-loại 
phải theo, vì ràng «Tú: hải nội gia huynh dé». 
Ngwoi trong bón bé đều là anh em. Đã là anh em, 


thì là con một Cha. Đã con một Cha thì phải сб một 
lòng hiếu thảo mà đối với Cha ау. Lòng hiếu thảo 
đối véi Cha ау tive là đạo Công-gido, mà đạo Công- 
giáo dạy trong Phúc-âm. Phúc-àm nghĩa là Tin-lành. 
Đó là Tin-lành Đúc Chùa Giêsu đã mang xuống 
thế gian, báo cho loài пошол biết răng : kỳ nô-lệ 
qui thần đã hết, kỳ tw-do đã dén. Ва đến ngày mà 
các con cái Die Chùa Gioi đòàn tu lại một gia-thất 
thièng-lièng tic là Hội-thánh Công-gido. Вис Chua 
Giêsu đã giảng Tin lành áy ba năm, đã làm nhiều 
phép lạ, «cho kẻ mù đwgc sáng, kẻ què đu di, 
kẻ tật-phong йе lành, Кё điếc duso nghe, kẻ chết 
được sóng lại», sau cùng lấy thánh-huyết mình 46 
ra mà làm chúng đạo-lý Ngwòi giảng là thật. Khi 
Đúc Chúa Giêsu đã sóng lại và lên giòi, thì các 
Tông đồ Өс Chúa Giêsu nói việc Người, đi khắp 
các noi mà giảng đạo. Trong các Tông-đò thì сб hai 
đáng là ông thánh Matthêô và Gioan đã chép Phúc- 
âm. Còn trong các môn-đệ của các tông-đò thì сб ông 
thánh Mat cô và Luca cüng chép mỗi ông một quyền. 


Nhw thé có bốn sách Phúc-âm. Вау không dịch hết. 


bón sách Phúc-âm ấy và cũng không theo thú tụ 
nhw trong bón quyền đó. Một là chỉ dịch những bài 
Phúc-âm quen dùng trong các ngày lễ са và <. lễ 
trọng quanh nắm, nhw đã nói đầu tiền viva rồi. Viva 
vội dịch, viva khó địch vì Kinh-thánh ngụ ý cao sâu 
lại có nhiều kiểu nói riêng ngwèi mình không quen; 
bôi thé chw tôn độc-giả dú biết bản dịch này còn 
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nhiều chỗ khuyết điểm. Tuy nhiên ta сб câu châm 
ngôn răng : «Méo mó, có hon không». Мау ta chwa 
сб nhà ngói, thì hãy Ф nhà bòi, tuy nó không đẹp, 
nhưng nó cüng đủ mà che ta khói swong mwa 
giá rét. Chúng tôi trông rằng sách nhô mon này 
sẽ giúp cho các anh em giáo-hữu, thêm э: sót 
sáng giũ›-đao, còn các anh em bên Lwong, nêu có 
đọc đến, thì twéng cũng сб đôi đàng bỏ ích vay. 


Trừong Cao-däng công giáo Paris, ngày lê thánh: 


Mat có thánh-sử túnc là ngày 25 tháng йр 1944. 


Lễ cả the nhất nhất Ар. 


Khi áy В. С. Gs. phán cùng các môn đệ rằng : 
«Së eó những Dièm-la trên mặt trò1, mặt trắng và 
các ngôi sao, còn divoi đất các dân-tộc sẽ thôn thúc 
vì ấy-náy tại nghe tiếng bé rên, sóng động. Neo 
ta, khi doi con hung dû xây ra làm khốn thé-gian 
thì chết diéng đi vì các thế-lụe trên tròì sẽ rung- 
đụng. Вау giò thiên-hạ sẽ thấy Con người ngự 
xuống trên đám mây cách rất quyền phép vai-nghi. 

Khi nào những sw ấy bắt đầu xảy đến, thì chúng 


con hãy đúng thắng lên, hãy ngắng đầu lên vì chúng - 
con gần đússe giải thoát-Doạn Ngwòi phán cùng các . 


môn-đệ thí dụ này : «Hãy xem cây үа cùng các cây 
khác, khi nó mới đầm lộc, chúng con tw biết rang 


H 
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mùa ha đã gần đến. Cũng một lẽ ấy, khi chúng con 
tháy những sw ау xáy ra, hãy biết rằng прое Pú- 
Chúa Tròi gần dén. Thâÿ bảo, thật chúng con, khi 


_ moi sw kia xảy đến thì thế nào nòi giống này cũng 


chua qua. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lòi Thấy 
chăng qua đi đâu. | 
| Lo., xxt, 25-33. 


Lễ cả thé hai mùa А р. 


Khi ông Gioan ô trong ngục nghe nói дёп các việc 
Đáng Kirixitô làm thì sai hai môn-đệ mình đến thwa 
NÑgù»oi rang : < Trinh Thày có phải là Đắng tát sẽ 


_ đến hay là chúng tôi còn phải doi đắng khác nữa 


chăng?» D. С. Gs. đáp răng : Hãy vë kẻ lại cho Gioan 
những điều các anh đã nghe thấy và xem thấy là 
kế mù duoc sáng, kế què được đi, kẻ tật-phong 
duoc sạch, kẻ dió dwgc nghe, kẻ chất duoc sóng 
lại, kë khó khăn đưọe nghe giảng tin-lành. Phúc 


cho kẻ không väp-pham vì cé Та. 


“Khi hai môn-đệ ấy quay ra về thì Ð. С. Gs. méi 


phán về ông Gioan cho đoàn dàn nghe răng : Chúng 


пошол đã đi xem gì trong rùng-hoang ? Có phải xem 


_ cây sậy bị gió thỏi lung lay chăng? Vậy chúng прот 


đi xem gì? Xem người ăn mặc sang trọng chăng? 
Những kẻ ăn mặc sang trọng thì ó trong дёп vua 
| _3 
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chúa. Vậy ehúng :ngwor:dixem gì? Xem “một vớ 
tiên:tr1 chăng ?-Phải, ta! bảo chúng:ngwoi mà lại l: 
một đang cao trọng hơn tiên-trì. 'Vì chung dë eó 1071 
chép về người rằng : Này: ta sai:sú› Ta đi: trú»œc:miặt 
Con đã dọn đàng san cho: Сөп di. 


Мттн. , xi, 2-10. 


LÈ са thú? ba das Ар. 


Này là loi chúng ông Gioan nói khi ngwòi Giu- 
đêu ô thành Giêrusalem sai máy thấy cả và mấy 
người Lêvi đến hổi Người rằng : «Thầy là ai?” 
Người bèn xung thật, chẳng có chối, Nguời:xung 
răng : «Min chẳng phải là Đáng Kirixitô. Họ lại hôi : 
«Мау thì Thày là ai, có phải Ча ông Elia chăng?» 
Người thưa rang : «Không рћаі». — Thày phải là 
Đang tiên-tri chăng? — Моро thua räng : «Không = 
phải». Но lai hôi : «Thày là:ai? Để chéng'tôi trå  - 
do cho những người sai chúng tôi; Thày tụ xưng: 
là gì? Người trã do) : Min là Tiếng епа người Kêu 


trong rùng hoang rằng : Hãy don đừờòng cho Chúa, f 


mhu ông. tiên-tri Isaia đã nói». Vậy ñhững phái viên 
đó là проф Pharisiêu-họ ‘тбл hói : Nếu thày không _ 
phải là Đáng Kirixitô, cüng không phải là ông ЁНа hay 

là Đáng 'Tiên-tri, sao Вау, lại làm phép:rưả ?» Ong 
Gioan dép: : « Min: đây &у oc mà tim phép -Èủ»a, 
nhung ó giüa các продл có một Đắng-mà các ngươi 


M РОБА 


không biết; chính Người së đến sau min, song 
ngườn trọng Вог min mà :mỉn,chẳng đáng còi dây 
giày Машол». 
`` Sự ấy xây ra ó làng Béthania, bên kia sông 
Giođanô, là no1:ông: Gioan: làm phép гоа. 

'G1o., 1, 19-28. 


Lễ thai stw. P tu ma 2. 


Мата thú›.mu›ời Ша, đời, vua Tibériô Gêsarê khi 
quan Ponsiô Philatô trán thủ xú: Giuđêa,. ông Hérodé 
_ làm vua chuw-hâu xú. Galiléa, ông Philippá, em ông 
"Шаа vua chu»-hấu ха Города cùng х Trakôni- 
_ Юе, và ông Lysania. làm. vua. <hu-hâu xx À bilèna ; 
doi hai thấy cå thuong phẩm Anna và Ca-i-pha, có 
loì(Chúa phán cùng ông: Gioan,là con ông. Giacaria 
ce irge mai A 'Ñguời: bèn гга, đi khắp miền sột 
xodanô giáng , phép тра. cho. người ta àn „пёр d 
dwgc-tha;ti nhw 101 „да chép trong sách ông. tin- 
tria Ïearina; rằng, eó Tiếng,kẻ ¡ kêu -trong ; hàng hang 
răng :: hãy dọn đàng cho Chúa, „віра, lối Người cho 
TẠP - g:ph гыи дол, (гаду, tháp. phi. lắp cho dy, 
_ múi gò phải ba 


| ng, v0 ng ngoàn ,nghoèo ,phải 

'a cho ngay ии ói ;gồ, ghê, phải, san сһо Бап; 

е mai mg số đợc: xem , thấy đắng Сари chữa 
ке» isaisdén. | 
the. ш, 176. 


ASE EER 


LE niva-dém sinh-nhât. 


Khi áy có säc-lênh vua Cé-sa-rè Auguttô ra, 
truyền cho khắp thiên-hạ phải lên sô, nhân danh. Lam 
sô nhân danh lần пау là lân trúsoe cái lân mà ôn 
Cyrinô làm trắn-thủ xú Syria. Nên ai nấy đềù v 


chón quê huong mà khai tên. Vậy ông Giu-se bó . 


thành Na-gia-rét trong xú Galilêa mà lên thành vua 
David gọi là Bét-lé-hem về xú: Giudéa, vì ngwèi 
thuộc về gia-tộc vua David, dé khai sò véi bạn mình 
là Maria đang có thai. Khi cả hai người đang ô đấy, 
thì Bà Maria đến ngày sinh. Ngwèi sinh con đấu 
lòng, lấy khăn mà bọc và đặt năm trong máng cô vì 
không có chỗ trú trong nhà quán. | ` 

Вау giò cũng trong miền đó, có mấy kẻ-chăn 
chiên, trú ngòai đông thúc đêm, canh giữ: đoàn 
chiên mình. Хау thấy thiên thần của Chúa đứng 
gân mình, và sw cả sáng của Chúa chói loà rwc-rõ 
chung quanh thì các chúng rất đỗi kinh-khủng sọ- 
hãi. Thiên-thân bèn nói : bay đứng sọ chi, này ta 
báo tin rất vui mù»ng cho bay, cho cả và dân nữa, vì 
chung hôm nay tại thành vua Bavid đã sinh ra cho 
bay một Đáng Cú»u-Chữ»a, tie là Đáng Kirixitô Chúa- 
tê. Cú dấu này mà nhận duoc Ngudi là sẽ thấy con 
trẻ bọc trong khăn và паш trong máng сб. Bỗng-chốc 
có một đạo thiên-binh råt đông họp cùng thiên-thän 
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yá mà ngọi-khen B. С. Tròi rằng : Sáng danh Thiên- 


Chúa trên các tång (гої, và bång yên йоз đất cho 
Кё có lòng chân-chính. 


Lo., П, 1-1 l. 


LE sinh-nhåt-lë rang dông. 


Khi các thiên-thấn đã tù biệt các kẻ chăn chiên 
mà về tròi, thì các chúng bảo nhau rằng : ta hãy tới 
Bét-lê-hem xem những sw đã xảy ra mà chúa đã 
ban cho ta biết-Gác chúng vội vàng đến noi và thấy 
Đús Bà Maria cùng ông Giu-se và Con trẻ năm trong 


_ máng cô. Thấy vậy, các chúng mới thuật lại những 


đều thién-thän đã nói về con trẻ. Ai nghe điều-bọn 
chăn-chiên kẻ thì cũng lấy làm lạ. Còn Эфе Bà Maria 
thì ghi nhé những điều ấy và suy đi ngẫm lại trong 
lòng. Đoạn сас Кё chăn-chiên tré về, tán tụng ngoi- 
khen Đús-Chúa Troi vì đã дос nghe và xem thấy 
mọi sự nhw lòì Thiên-Thần đã bảo. 


Lc., и, 15-90. 


_ LE sinh-nhât : lễ thú: ba. 


Thủa đấu tiên hằng có Thánh-Ngòn, và Thánh- 
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Ngôn vẫn © chung vi: Đúsc£Chúa-Tròi, mà. Thánh- 


Ngôn vón >В. б. Т. Ngwdi vẫn-ỗ chưng với B. C. T. 


_ Muôn vật bôi Người mà có, chẳng vật gì có mà 


chẳng 561 Ngusbi. О» noi Người häng có sw Sống và 
sự? х ds là sw sáng của lòai ngwòi ta, sw sáng soi 
trong chôn tối tăm, mà chốn tôi-täm chäng chiu 
hiéu-biét. 


Báy-giò: có môt người Ð. С. T. sai, tên là Gioan; 1 


nguoi ấy đến làm chúng, cho duoc làm chúng về 
50-5410, dé vi người ау ai nấy đều tin. Người áy 
chàng phải là Sw-Säng: dâu, một đến: lầm: chúng v 
sw-sénp mà thôi. 


Nowdi vón. là sụ›-sáng: thật,. soi moi ngwòi, = 


xuốnờ: thế-gian: Noudi da 05 thế-gian, thé-giati 
bởi Người dựng nên, mà thé-gian: chäng nhận 


biết. Người đến nhà Người mà kể thân-thuộb. 


Nguði' chãng chịu tiép-réoc. Nhưng mà ai đã-tiếp› 


roc Мод thì Người ban-quyền duoc làm con cdi 


B. C: Т. ау là những kẻ tin nhân-danh người, là 
йїп kẻ sinh га’, chẳng phải bôi huyết mạch!, ейп 
chăng phải bôi- ý muốn xéc-thit hoặc bổi ý muốn 
ngwòi-nam , một D. C. Т. mà chớ. 

Thật vậy, Thánh-Ngôn đã xuống thé làm người 


hèn, đã ô cùng ta và chúng tôi đã muc-kich sw vinh- 
hiển-Ngu»1, tic là sw vinh-hiển của Con một, bôi “ 


Đús‹-Chúa Cha mà ra, đẩy rẫy on phúc và sụ chân 
Hà. в: 
тб. т, r-r. - 
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14 Đặt Tén, mùng một tháng giảng. ` 


Khói tám ngày thì Con trẻ chịu phép cắt bì và 
được gọi là Giêsu, túc là tên thiên thân dạy đặt 
truoc khi Ngwòi giáng,thai:trong lòng mẹ. 


Lc., п, 21. 


LE cå trong tuần. sinh-nhât. 


Khi ау Cha Me Вис Chúa Giêsu nghe nói về 
Nguò1 nhw vậy thì lấy làm lạ. Đoạn ông Simêon 
làm phép cho hai ông bà và nói cùng Đúsc Bà Maria, 
mẹ Ngu rằng : Nầy, con trẻ này giãi-đặt cho nhiều 
про trong dần Israel sa ngã hoặc chỗi dậy và dé 


làm bia cho thé-gian phẳn-bác; còn phán Bà, së phải 
thanh gwom thâu qua lòng Bà-Nhw vậy để những. 


sw nhiều ngwèi suy tuổng trong lòng phải tó 10 ra. 


Bấy giò› cũng có một bà tiên-tri, tên là Anna, con 


ông Phanuel, vè chi họ Aser, đã cao tuổi lắm. Tù: 
lúc còm đồng trinh: dá & vói chồng duoc bảy năm, 
rồi ô goa cho đến [Бау giè là] tám mươi tu’ tuổi, 
chẳng ròi ra khỏi Đèn thờ: và đêm ngày hằng ăn 


chay cẩu nguyện làm tôi [Ð. С. Tròi]. Chính lúc đó 
bà Ấy cũng thình-lình đến, nguoi Khen Chúa và nói 
vë cơn tré cùng những kẻ trông doi ngày dẫn Israël 


_—1- 
{ 


БЕ: ý 997-0 


_ Quoc giäi-thodt. Khi hai ông-bà đã làm hết moj lễ 


phép nhw Luật Chúa truyền thì tré về хх» Galiléâ, 
về quê mình là Nagiarét. | 
Lc., п, 34-Lo. 


Gà 


Lỗ Ba tua. 


Vậy khi Dú Chúa Giê-su sinh га ô Bét-lé-hem, 
đất họ Giu-da, đòi vua Негойё, thì со máy thäy 
đao-sr & bên Đông đến thành Giêrusalem hôi гапо : 


« Vua dân Giuđêu méi sinh ra thì & đâu? Vì o bên. 


Đông chúng tôi thấy ngôi sao chỉ vë Ñgười, và 
chúng tôi đến dé Ваау Ngwòi. Nghe vậy, vua 
Herođè liền bói rồi, mà cả và thành Giêrusalem cũng 
cùng bối rối nữ›a. Vua vòi hết mọi thầy eà thwgng- 
phàm vá thầy thông-giáo trong dàn mà hỏi cho biết 
Đáng Kìrixi tô tất sẽ sinh ra ó đầu. Сас thấy ấy 
thua răng : Tại Bét-lé-hem, họ Giuda, vì có lòi đẳng 
tién-tri chép răng : hối Bét-lé-hem, đát họ Giuda, 
mày chẳng phải là nhó mon hon са các thành về họ 
Giuda дай vì kẻ làm đầu chăn dẫn дап Israel của Ta sẽ 


bối mày mà ra. Вау giò vua Herođê vòi máy thầy - 


Đạo-sI cách kín mà hôi cặn kë cho biết ngôi sao đã 
hiện ra khi nào. Rồi vua bảo máy thầy ау đến Bét-lé- 
hem, và dặn гапо : Các Ngài hãy đi, hỏi han cho 
đích-thụ»c vé Con trẻ; khi đã tìm 440%, xin hãy báo 
tin cho quả-nhân để quả nhân cũng đến bäi-kién 


h à ` 
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Ngwòi. Nghe đoạn, các thấy ау ra di. Ngôi sao mà 
các thầy ау đã trông thấy ô bên Đông thì bỗng thấy 


đi troc mặt cho đến khi tói nơi Con-tré ó: thì 


giù›ng lại. | 

Trông thấy ngồi sao các thäy ау rất đỗi vui mù»ng 
hoan hi. Khi vào nhà, thấy Con trẻ cùng Вис Bà 
Maria mẹ Người, thì qui gói bái lay Người, rồi bày 
của quí ra, dàng tiên Ngwòi lễ-vật là hdang-kim, 
nhũ-hương và một-dưọc. Đoạn trong chiêm-bao 
due lệnh dùng tré về cùng vua Негойё, thì di 161 
khác mà về прос nhà. - | 
| | _Мттн., п, 1-19. 


м ый з 


Lë cả thi nhất sau lë Ва vua. 


Con trẻ lón lên và thêm súc mạnh, đẩy sw khôn 
ngoan và được on Chúa hang Ó cùng Ngwòi liên. 

Và, hàng năm đến ngày lễ Vwçt-qua thì cha me 
Noewèi thường lên thánh Giêrusalem. Khi Вис 
Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, thì đi véi cha mẹ 


_ lên thành Giérusalem theo lệ thường ngày lễ ау. 


Hết tuần mùng lễ, cha mẹ tré về, con trẻ Giêsu ô 


Чат Giêrusalem mà hai ông bà không biết, twông là 


Ngư? cùng đi véi bạn đi đường thì cú› đi hết một - 


: ngày đường, đoạn mới tìm hối trong đám họ hàng 


quen thuộc, song chẳng tháy thì tré lại thành Giêru- 


_ Salem mà tìm Người. Khôi ba ngày, tìm thấy Người 


Ц 


Кош У DE 


trong Đèn tho; ngòi giữa những thầy thông thái, 
via nghe via hôi các thấy ау. Ai nghe, thấy Ñgười 
sáng trí và biết đối đáp thì cũng ngạc-nhiên. Hai ông 
bà thấy vậy thì ngàn nguoi ra, và Mẹ Người nói 
rang : «Нол con, sao con ăn & véi hai ta như vậy? 
Hãy xem, cha con và mẹ con phải lo phiên tìm tối 
con |» Newdi thua rang : < Cha mẹ tìm соп làm chỉ? 
há lại chàng biết con phải ô noi Cha con Вау sao?» 
Nhưng hai ông bà Không hiểu loi Người nói, 
Đoạn Ngwèi theo cha mẹ xuống mà trổ: về thành 
Nazarét; và Ngwòi с môt mwe vàng lòi chịu lụy 
cha mẹ. Mẹ Người ghi gìu những điều ấy trong 
lòng. Вау gio Вас Chúa Giêsu häng thêm khôn- 
ngoan, thêm cao lón, và thêm on phúc {гос mặt 
Dú Chwa Tròi va troc mặt người ta. | 
Lc., п, 49-59. 


LE cả thứ hai-sau 12 Ba vua. 


Đến ngày thú: ba еб dám соз tại thành Cana 
trong xú’ Galilêa, mà Me Рис Chúa Giêsu ô йду. 
Ngvòi ta cũng mòi Die Chúa Giêsu và các môn-đệ 
Ngu đến ăn cú›o1. Phải khi hết rwu, thì Mẹ Вис 
Chúa Giêsu nói véi Ngwòði răng : х Ngwò1 ta không 
còn rượu na. Đúc Chúa Giêsu trả 101 : hối bà kia, . 
có hệ gì đến tôi và bà, giò tôi chưa đến ! Mẹ Người 


bảo những kẻ hấu bàn răng : Người bảo gì thì ... 


— y чө 


cũng cú làm.» Vậy Ф đấy có sáu cải chum “bằng đá 
dùng dé cho người Giuđêu rửa gội, mỗi cái đựng 
duo hai bà thùng nworc. Вис Chúa Giêsu bảo họ : 


° «Нау 40 đấy прос vào những chum này. «Các 


chúng liền dó йау đến miệng. Đúc Chúa Giêsu bảo 
họ : bây giò hãy шис mà đem cho chủ tiệc» thì họ 
đem cho ngày. | 

Ngwòi chủ-tiệc via nêm прос dš tré nên гии 
(mà không biết гои ấy & đâu mà ra, song những 
kẻ hầu bàn đã múc ra thì họ biết) thì прибл ấy hôi 
chàng гё mà bảo răng : «Мо! пошол đêu đãi rượu 
ngon troc, khi khách đã ngà ngà say, mói kế гои 
vipa-vipa, còn ông thì lại giw гори ngon cho đến bây 

10 >. | 

Е Ау là phép lạ thú› nhất Đúc Chúa Giêsu làm, tai 
thành Cana trong xú Galilêa mà bày tổ sw vinh-hiển 
Ngwèi ra, thì môn-đệ tin Người. 

Đoạn Юе Chúa Giêsụ với Ме Ngwòi, anh em 
_ (họ) cùng môn-đệ đều xuống thành Capharnaum "và 
ở lại đấy có ít ngày mà thôi. 


Gio., п, 1-11. 


> 77) [4 cả thứ ba sau lễ Ba виа. | 


Khi B. C. Gs. vào thành Capharnaum thì có quan 
~ Cai một trăm quân đến gần Người mà kêu van rằng : 


МЕО), Tu 


Lạy Ngài, tôi có đẩy 16 bât-toai nằm liệt trong nhà 
đau-đón lắm. B. С. Gs. phán rằng : Ta sẽ đến chữa 
nó. Quan đội thưa lại rằng : Lạy Ngài, tôi chẳng 
đáng Ngài vào nhà tôi, chỉ xin Ngài phán một li 
thì đẩy té tôi sẽ lành đã. Vì chung tôi, & dwoi 
quyền пеші khác, tôi cùng có quân lính doi 
quyền tôi nữa; mà tôi bảo tên này : hãy đi, thì nó 
đi; bảo tên kia : hãy đến, thì nó đến; và dạy đẩy 
tó tôi : hãy làm việc này, thì nó làm». B. С. бз. 
nghe vậy, lấy làm cảm-khen mà phán cùng kẻ di 
theo rằng : Та bảo thật chúng ngwoi, Та chwa hè- 
tháy trong dân Israel có ai mạnh tin nhw vậy. Nên 
Ta bảo cho chúng ngwoi biết sẽ có nhiều người ô 
bên Đông bên Tây đến dụ: tiệc cùng ông Abaraham, 
ông Isaac và ông Giacob trên пос thiên-đàng, mà 
con cái của прое ау sẽ phải xua đuỏi га chón tối tắm 


bên ngoài; & đấy sẽ phải khóe-lóc và nghiên ng | 


Đoạn D. С. Gs. phán cùng quan-cai гапо : Cú vé, 
đã tin thé nào thì dwge nhw vậy. Mà chính giò: ау, 
diva däy-té du›ọc lành đã. | 


Мттн., үш, 1-13. 


Lë cả th tw sau lé Ba vua. 


_ Khi ау B. С. Gs. thäy đoàn dân túm đông chung- 


quanh Người, thì Ngwòi truyền phải sang bò bên. 


lá 
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kia. Khi Ngwòi xúông thuyèn các môn-đệ cũng theo 

_ xuống-Bỗng са: biển động dù rội lắm đến nỗi sóng 

bao phủ cả thuyên mà Người сф ngủ. Сас môn-đệ 

| lại gân đánh thúc Ngwòi mà rang : Lay Thầy, xin 

S cu chúng tôi, chúng tôi chét. Ð. С. Gs. phán rang : 

| Hõi kẻ ít dive-tin kia, sao lại sọ? Đoạn Người 

đúng dậy, truyền cho gió và biển, thì sóng gió ra 

_ yên-lặng nhw tò. Những người ấy lấy làm lạ mà 

EL - a. : Người này là ai mà gió cùng biên phải vâng 
4 lệnh? ` 


Мттн., үш, 23-27. 


Lỗ cả thứ năm sau lé Ва tua. 


КЫ Ау B. С. Gs. phán thí-dụ này rằng : « Thiên-. 
_quốc giống như: người gieo hạt giống tốt trong 
ruộng mình; đang khi mọi người ngủ, thì có kẻ 

thù đến gìeo có lông vựe lẫn vớ! lúa, ròi đi. Эва 
khi lúa đã lón lên, và đã có bóng thì сб lồng vwc 
cũng lòi ra. Các đẩy té của chủ nhà bèn đến thưa 
rằng : Thưa chủ, chủ không gieo hạt giống tôt trong 
_ ruông chủ sao? Vậy thì có lồng vwe bồi đâu mà ra? 
_ Chù nhà дар : Lại kẻ thù làm điều đó chú: gì. Các 
đấy-tó thưa : vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhỏ сб 
ấy đi chăng? Chủ nhà rang : Không, kẻo khi nhỏ 


NT йс; 

cổ lồng vwc thì cũng nhỏ phải lúa chăng; hãy dé cả 

hai thú: lén lên cho đến mùa gặt, và bảy g1Ò ta së 

dàn thọ› gặt rằng : Hãy nhỏ cô lồng vwc troc đã, 

bó lại tùng bó mà dôt di, còn lúa thì hãy thu gánh 

vè lẫm nhà ta. | 
Мттн., хит. 24-30. 


/ 


Lô cả th sáu lễ Ba vua. 


Khi áy В. C. Gs. phán thi-du này rằng : Thiên- 
quốc giống nhw hạt cải ngwòi ta lấy mà gieo trong 
ruộng mình : hạt ау thật nhô, hon cả các hạt giống 
khác, song khi đã mọc lên thì lón hon cả các thú: 
rau và thành cây đến nỗi chim trò1 tói đậu trên 
ngành nó được. : 

_ Người lại phán thídụ khác rằng : Thiên-quốc 
giống như men mà người đàn-bà kia lấy trộn vào 
ba đấu bột làm cho bột dậy-men. | 

B. С. Gs. lấy thi-du mà phán những điều ấy 
cùng đoàn dân, Ngwòi chẳng phán điều gì mà không 
dùng thí-dụ-đẻ wng-nghièm lòi đắng tiên-tri rằng : 
Ta sẽ khai khẩu mà phán thí-dụ và sẽ biểu diễn 
những điều giũ»-kín tù: tạo thiên tạo thiên lập địa. 


Мттн., 13, 31-35. 


TS, | MAL 


LE cả Уйу торот. 


Khi áy В. С. Gs. phán cùng môn-đệ rằng : Thiên 
Quóc giống nhw một chủ nhà kia, sáng sóm đi ra 
thuê ngwòi vào làm công trong vwòn nho mình. 
Khi đã mà cả xong rằng mỗi người làm công së 
duge một ngày một đồng bạc, thì chủ nhà sai họ 
vào ушёр nho mình. Quấng giò thú ba, ngwèi chủ 
lại ra, thấy những người khác nữa đúng không 
ngoai chốn công-truèng thì bảo rằng : các bác cũng 
hãy vào làm vwdn-nho tôi, tôi số giả công phäi-chäng. 
Họ liền vào. Quấng giò thú: sáu và giò-thú› chín, 
người chủ lại ra và làm y nhu: vậy. Sau cùng, quấn 
giò thú› mivoi một, chủ ra lại thấy những kẻ khác 
поа đứng đáy, thì hổi rang : Sao các bác đúng 
nhưng-không ó đây cả ngày? — Họ đáp rằng : 
không có ai thuê chúng tôi. Ngwòi chủ bảo họ : 
Сас bác cũng hãy di vào ушр nho tôi. : 

Đến chiều tối, chủ ушп nho nói véi quån-gia 
mình rằng : hãy gọi thọ: mà phát tiền-công cho họ, 
bất đầu tt пошол vào sau hết cho đến người vào 
đầu tiên. Nhũ›ng người vào làm tù: giò thú: mười 
_ một đến thì lĩnh đưọsec mỗi nguoi một đồng bạc. 

Đến lwgt những kẻ đã vào trúc nhất, thì họ tụ: 
nghĩ rang mình sẽ dwgce nhiều hon; song cũng chi 

duwgc mỗi người một dòng mà thôi. Но vuà cầm 14у 
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vuà làm Бар trách chủ nhà rằng : «nhng người 


kìa vào sau cùng, chỉ làm có một giò›, còn chúng tôi - 


đã chịu mêt-nhoc nóng-nụs cả ngày mà ông coi họ 
bằng chúng tôi sao?» — Song người chủ trả lòi 
cùng một người trong bọn rằng : «hỡi anh, tôi 


không có làm thiệt hại anh gì sốt; anh há đả chẳng | 


mà cả vói tôi một đồng bạc ru? hãy lấy phán công 
anh mà үё, tôi muốn cho người đến sau hết cũng 
băng cho anh vậy. Tôi há không due phép muốn 
làm gì thì làm ru? hay là mắt anh ra хаи vì tại 
tôi & nhân-hậu sao?» Ау vậy, kẻ rót së đwọc nên 
nhất, và kẻ nhát sẽ phải hoá rốt, vì chưng kế được 
gọi thì nhiều, mà kẻ dwge chọn thì ít. 
Мттн., хх, 1-16. 


Lỗ cå sáu торот. 


Вау giò сб đoàn dân đồng họp lại, vì người ta 
& hết mọi thành tuốn đến, thì Ð. С. Gs. láy thí dụ 
mà phán cùng họ rằng : «Người gieo di ra để gieo 
hạt giống. Đang khi gieo, có hạt roi ra dọc mr - ⁄ 
bị kë đi người lại dap-giäm và chim trên tròi dèn 
ăn mát. Gó hạt roi vào đá sõi, vuà mọc lên đã héo 
quän vì không có Вол аш. Có hat roi vào bụi gai, 
gai cùng mọc lên véi hạt-gióng, làm ngạt nó di. Lại 
có hat гол vào đất thì nó mọc lên kết-quả một thành 
trăm. B. С. Gs. phán lòi 4y đoạn thì kêu lên rằng : 


¬—. 


TOR hiến 


«ai có tai mà nghe thì hãy nghe». Сас môn-đệ hôi 
Ngwòi thí dụ ау có ý nghiã gì? Ngwòi phán : Phân 
chúng con duc on biết sw mẫu-nhiệm vè nue 
Đúc Chúa Tròi‘ còn nhũng kẻ khác thì dùng thí 
dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà 
không hiểu. Vậy ý nghĩa thí dụ áy là thé này. Hat 
gióng là lòi Ð. С. Trdi. Kẻ & doc đàng, là những 
kẻ nghe lòi Chúa, nhưng sau ma-qui đến moi 
lòng lấy mát, kẻo họ tin mà được rỗi. Kẻ ó trên 
đá sói, là những kẻ nghe và hoan-nghênh 101 Chúa, 
nhưng không có rễ : chỉ tin tạm thòi vậy, đến khi 
_ phải sw khón khó liền tháo lui. Hạt roi vào bụi gai 
là nghùng kẻ nghe lòi Chúa, đoạn về dé cho nhữ»ng 
sw lo-lắng, của-cải và sw sung-suóng 401 này chèn 
ngạt mà không sinh hoa kết quả gì. Hạt gieo vào 
đất tôt, là kẻ nghe 101 Chúa mà có lòng chân-chinh 
khoan-đại, ghi giữ lấy và kiên-tâm sinh-hoa kêt- 
quả. 
Lo., уш, 4-19. 


[4 cå nằm mwoi. 


Đoạn Ð. С. Gs. đem mười hai Tòng-Đồ riêng га 
một noi với Người mà phán ras : này chúng ta 
_ lên thành Giêrusalem, rồi mọi điều các tiên-tri đã 
chép về Con Người sẽ іше ú›ng-nghiệm, vì chung 
Con Người sẽ phải nộp cho dân-ngoại, së phải 


A КЕТ 


nhao-cuwdi, xi-và và nhỏ vào mặt, và khi đã chịu 
đánh đòn rồi thì sẽ phải piết và ngày thú: ba số 
sống lại. Song các Tông-Đồ chẳng hiểu chi hết, và 
lấy lòi áy lám kín nhiệm, không biết Ngwdi muốn 
nói gi. 

Khi В. С. Gs. đến gân thành Giêricô, có một 
người mù kia ngồi bên đường mà ăn mày; hẳn 
nghe tiếng người ta đi qua đông đúc thì hỏi có 
việc gì. Ngwòi ta bảo hắn rằng : ông Giêsu Nagia- 
rét đi qua đấy, thì hẳn kêu lên rang : lậy ông 
Giêsu, соп vua Вау, xin thwong đến tôi cùng, 
Những kẻ đi trên đầu mắng hẳn cho hẳn im di, 
thì hẳn càng kêu to hon nữa, rằng : lay con vua 
David, xin thuong đến tôi cùng. Ð. С. Gs. dùng 
chân lại, truyền dẫn hắn đến. Khi hẳn đả đến gần 
thì Người hôi : Con muốn Ta làm gì cho? — Hän 
thua : ду Ngài, xin cho tôi được sáng mắt lại — 
Ð. С. Gs. bảo hẳn : hãy đu sáng mät lại, lòng 
tin của con đã chữa cho con được lành. Téc thì - 
hẳn due sáng mắt, đi theo Ð. С. Gs. cùng ngwoi 
khen Ð. С. Т. Hét ау dân chúng thấy vậy thì 
ngw@i-khen tán-tụng Ð. С. Т. | 

Lo., хуш, 31-43. 


Lễ cả the nhất mùa Chay. 


Báy giò [Đúec-Thánh] Thán đuá Ð. С. Gs. lên 
rùng-hoang de cho ma-qui cám giỗ. Khi Người 


= и: 


đá ăn chay bón пол đêm và bón muroi ngày đoạn 
thì đói. Quỉ-cám-dỗ đến gắn Người mà nói rằng : 
«nếu ngươi phải là Con Ð. C. T. thì hãy khiến đá 
này tré nên bánh >. Người đáp : «có 101 chép rang : 
người ta sống hàng phải chỉ vì bánh mà thôi, lại 
phải vì mọi lòi bôi miệng В. С. Т. mà ra nữa». 
Đoạn qui đem Người vào nơi thành thánh và đặt 
Ngwòi trên đỉnh góc đền thò: mà nói : «nếu ngươi 
là Con В. С. Т. thì һау gieo mình xuống, vì có 107 
chép rằng : Chúa sẽ truyền cho các thiên-thần gin- 
giữ, ngươi, thì các đắng ау së lấy tay nâng 45 
_ngươ1, Кёо chân ngươi vấp phải đá chăng». — 
Ð. С. Gs. phán : «Cũng có 101 chép rằng : Bay ché 
thủ: Ð. С. T. là Chúa-Tẻ bay». — Ma-qui lại đem 
Người lên núi rất cao, bày chi cho Newdi các nước 
thé-gian cùng sw sang-trọng các nước ấy, mà гапо: 
«М и ngwoi sắp mình thè lày min thì min sẽ cho 
cà” day». — В. С. Ga. liên đối lại : «Ноя Satan, 
_ xéo di! vì сб lò1 chép rang : Phải tho: lay D. С. T. 
là Ghúa-Tẻ, và làm tôi một mình Ngwòi mà thôi». 
— Báy giò? ma-qui Ьо Мол mà di; túc thì có 
những thiên-thân dén:tién-thyc Ngwòi. 


Мттн., iv, 1-11. 
14 cả thé hai mùa Chay. 


Khôi sáu ngày, В. С. Gs. đem ông Phêrô, ông 
_ Giacôbô và ông Gioan em ông ау, đi vói Người lên 


же МР 


núi cao vắng vẻ. Đoạn Ngwòi biến-hình (грос mặt 
ba ông ấy : mặt Người гус rỡ như mặt-gbòi, áo 


Ngwòi nên trăng như sw sáng. Có ông Maisen và ` 


ông Elia hiện đến đàm-đạo cùng Người. Ông Phêrô 
thua Ð. С. Gs. гапо : «lay Thày, chúng tôi ó đây 
thì tôt lắm : nếu Thày muón,. chúng tôi sẽ làm ba 
lèu : một cái cho Thày, một cái cho ông Maisen, 
một cái cho ông Elia». Khi ông Phêrô còn đang nói 
như: vậy, bỗng chốc có đám mây sáng-láng che phủ 
các Đắng áy và có tiếng trong đấm mây phán ra 
răng : «Му là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta, bay 
hãy nghe lòi Nowd1». Ba môn-đệ nghe бар ау thi 
lần ngã sắp mặt xuống đất, sọ: hãi quá chừng. 
D. С. Gs. lại gân đá đến môn đệ mà rằng : «Вау 
chôi đậy, deng sọ làm chi». Khi ba môn-đệ ngửa 
mặt lên, thì chỉ còn trông thấy có một mình B. С. 
Gs. Khi ổ trên núi xuống, Ð. С. Gs. truyền răng : 


«sw chúng con đã trông thấy, đùng có nói cho ai 


biết, cho đến khi Con Ngwòi bối kẻ chết mà sống 
lại ». | 
| Мттн., XVII, 1-19. 


LE cả thé ba mùa Chay. 


Khi áy Ð. С. Gs. trù một qui câm. Khi qùi đả | 
ra khối, ngwèi сат liền nói được. Dân chúng đều _ 


lay làm lạ. Nhưng có mấy kẻ nói rằng : ông ay lấy 
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quyền chúa qui mà trù› các qui. Kẻ khác muốn thủ 
Người, thì xin Người một dáu-la tụ: tròi xuống. 
Song Người biết ý-tuổnng họ, thì phán гапо : nwóc 
nào {> chia-rế nhau, thì së phải tan-hoang, và nhà 
са sẽ đỏ sụp đè lẫn nhau. Vậy nếu Satan tw chia 
rẽ, thì nước nó vững sao được? vì chúng ngưo 
ñói rằng Ta nhò: sm Ë Béelzébub mà trù: các qui. 
Nếu ta nhò quyền Bêelzêbub mà trù: qui, con cái 
chúng ngwoi lấy quyền ai mà trù›? vì vậy chính 
con cái chúng ngưo1 sẽ làm quan-án xủ: chúng 
0212071. Nếu Ta dùng ngón tay В. С. Т. mà trù: 
qui, thì ät-lá nước В. С. Т. đã đến noi chúng 


_ ngwoi ròi. Khi người ewèng-mänh сат khígiói 


canh-giữ› nhà mình, thì của cải người ấy đều được 


giữ chắc chắn. Nhưng nếu có nguời khác cuờng- 


mãnh hon đến thẳng được thì cuóp lấy hết cả 
khí-giói mà nguoi kia đã cậy nhò›, ròi lấy của cải 
mà phân phát. Ке nào không dông-ting cùng Та, là 
phản-nghịch Ta, và kẻ nào không thu-g6p vói ta, 
thì chỉ phung-phí. Khi qui do-dáy đã ra khói người 
nào, thì nó đi dông-dài các noi khô-can mà tìm chỗ 


nghi, song không tìm được thì nói rằng : ta sẽ tré 


về nhà mà ta đã bó ra đi. Đến khi nó tré lại, 
thấy nhà ấy quét sạch, trang hoàng đẹp dë, thì nó 


_ đi rủ bẩy qui khác d& hon mình, vào, và & cå đấy. 
_ Nên tình-cánh người ấy phen sau khôn nạn hơn 


жек troc. Khi Ð. C. Gs. đang phán những lòi 


ау, thì có một người đàn bà Ф dân-chúng cắt tiếng 


= 
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thua "rằng : «Lòng đã euu-mang Thày, vú Thày đã 
bú, thì*eó phúc thay!». В. С. бв. dép rằng : «Кё 
nghe và рїї lòi P. С. T. thì có phúc hon піра». 


Lo., x1, 14-96. 


Lễ cå thứ tw mùa Chay. $ 


Кё đó, D. С. Gs. sang qua bién xú, Galilêa, túc 
là hò Tibériadé. Có dân sw theo Ngwòi đông lãm, 
vì thấy các phép lạ Người làm chữa kẻ ốm-đau: 
Vậy B. С. Gs. lên núi và ngòi đấy với các môn-đệ ` 
Người. Вау giò: đã рап đến lễ Vwọt-Qua, là lễ 
trọng của dân Giudêu. Khi Ð. С. Gs. пора mặt lên, 
thấy một đoàn dân đông đến cùng Ñgười, thì Ñgười 
phán cùng ông Philippé rang : « Chúng ta mua đâu 
due bánh cho bây nhiêu người này än?» — _ 
Ngwòi hỗi làm vậy có ý thú: ông ấy, chú Người sẽ 
làm gì, thì Người đã biết. Ông Philippè thưa rằng : 
«Hai trăm đồng bac bánh không đủ phát cho mỗi 
người được một chút». Có môn-đệ tên là Anré, 
anh ông Simon Phêrô, trình rằng : «đây có một 
thăng bé có năm cái bánh mạch-nhã và hai con cá, 
nhưng bấy nhiêu người, thì bằng ấy thấm vào 
йаа?» Ð. С. Gs. phán : chúng con hãy bảo người 
ta ngòi xuống. Mà noi áy có nhiều сб. Vậy người 
ta ngồi xuống, chùng năm nghìu người đàn ông. 


- 
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| Đoạn В. С. Gs. câm lấy bánh, ta on, rồi phát cho 


những kẻ ngòi sẵn, cá thì cũng vậy; ai muốn bao 
nhiêu thì cho bấy nhiêu. Khi người ta đã no, 
Ð. С. Gs. phán cùng các môn-đệ rang : hãy thu nhặt 


_ những miếng thùa, cho khói hw mắt chút nào Vậy 


năm cái bánh mạch nha người ta ăn ра, con thu 
dwc mười hai thúng đầy. 

Người ta thấy phép la В. С. Gs. dà làm thì nói : 
ông này thật là Đáng Tiên-Tri thiên-hạ doi trông. 
Vậy Ð. С. Gs. biết dân toan đến tóm láy Người mà 


đặt làm vua, thì Người lại trốn lên núi một mình. 


Gio., IV, 1-15. 


Lô са mùa Thwong-Kh. 


Khi ду B. С. Gs. phán cũng người Giudêu ràng: 
Trong các ngươi có ai bẻ-tội Та due điều gi chăng ? 
Nếu Та nói sụ-thật, sao các ngwoi không tin Ta? 
Ai bôi В. С. Т. mà ra thì nghe lòi В. С. T.; các 
ngư không nghe, là tại các поточ chẳng bổi 
D. С. Т. mà ra. Người Giudêu thưa rang : Chúng 
tôi nói Thày là nguoi Samaria, và bị qui ám, há 
chẳng phải w? — В. С. Gs. dép rang : Ta chẳng bị 
qub-ám, một chỉ làm sáng danh Cha Ta. Ta chàng 
tìm danh gía cho Ta, đã có một Đáng tìm cho Ta 
và Ngwòi luận-xét cho Ta: Quả thật, Ta bảo thật 


các ngươi, nếu Кё nào giữ lòi Ta, sẽ chẳng phải 


же И 65 


thấy sw chết bao giò. — Người Giudếu nói rằng : 
bây giò; chúng tôi biết Thày bị да-а; ông Abraham 
đã chết, các tiên-tri cũng vậy, mà Thầy nói : néu 
kë nào giữ lòi Ta, së chẳng phai chết bao giờ. 


Thày lại trọng hon ông Abraham là cha chúng tôi, - 
đã chết sao? Сас đắng tiên-tri cũng đã chết. Thày 
nghi mình là ai? В. С. Gs. dép rang : Nếu Ta tụ 


tôn-vinh Ta, thì sw hién-vinh của Ta chả ra gì, đã 
có Cha Ta tôn-vinh Та : Ñgười chính là Đáng các 
ngươi xưng là Chúa-të mình, mà các ngwoi không 
biết, Та đây biết Người; gia sọ Ta nói Ta không 
biết Ngwòi, thì Ta ra người hay nói 0101 nhw các 
ngwoi; nhưng Та biết Ngwòi và Ta vâng-giữ lòi 
Ngưò. Ông Abraham tỏ-phụ các ngưo1 đã mùng 
rọ trông гапо sẽ được xem thấy ngày Ta đến, 
người đả xem thấy và đả vui mùng. Ñgu›ời Giudêu 
nói rằng : Thày chưa đến năm троі tuổi, mà lại 


dš xem thấy ông Abraham ? — B. С. Gs. phán rằng : 


Quả thật, Та bảo thật các nguo1, khi chưa сб ông . 


Abraham, thì vẫn có Ta. Các chúng lấy đá để ném 
Ð. С. Gs., nhưng Người lén đi và ra khối Đên-thò:. 
Gio., уш, 46-59. 
L t e 
Khi В. С. Gs. và các môn-đệ đến gần thành Giê- 


rusalem và đã 161 thành Bethphagê, trên núi cây 
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Oliva, thì Người sai hai môn-đệ đi mà dặn rằng : 
Hãy đi đến làng dàng Ма troc mặt chúng con, 
chúng con sẽ thấy ngay một con lùa cái cột với một 
con lừa con, hãy сбл mà giät đến cho Thày. Néu có 


ai nói chị với ` chúng con, thì hãy trả ldi rắng : 


Thày сап dùng hai con lùa ấy, ròi Người së cho 
dẫn gia ngay. — Vậy sw áy хду ra dé ứng-nghiệm loi 


đẳng tiên-tri rắng : Hãy bảo con gái thành Sion 


răng : : Này Vua mày đến cùng mày cách hiền lành 


cùng cuố1 lwa ln va Ita con, là con Ita mẹ. Hai 


môn-đệ bèn di và làm у như: lòi D. С. Gs. da truyén. 


_ Hai người giät la cái va lù›a con, và trải áo trên 


# 


lưng, đọan mòi D. С. Gs. ngòi trên áo. Ват dàn- 


sw đông đúc trải áo ra đường, kẻ khác chặt ngành 


cây, rải 101 đi. Đân-sụ, kẻ di troc, người đi sau 
đều kêu lên rang : Hosanna (vạn tué) Con vua David ; 
ngo" khen Đáng nhân danh Chúa mà đến; сабаи 
(ш tué) trên trèi cao-nguy. 


Мттн., xxi, 1-9. 


Ngày lë lá. 


Sw thương khó D. С. Gs. Kirixitó theo nhw 


- thánh Matthêô chép. 


а người chức dịch trong dân Giudéu toan 
5 


ыы 


miu bắt D. С. Gs. — Bà Maria xúc thuốc thom cho 
Ngwòi. = | | 
Khi ấy В. С. Gs. phán cùng các môn-đệ rằng : 


Chúng con đã biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vuot- Š 


qua, và Con người sẽ bị nộp đẻ chịu đóng danh vào 
thập-giá. Вау giò: các thày cæ đẩu-mục và các truổ›ng- 
lão trong dân hội nhau tại dinh Thày cả thượng 
phẩm tên là Caipha mà bàn bạc tìm mưu bắt và giết 
В. С. Gs. Nhung họ nói : đùng có làm trong ngày 
lễ kẻo xôn xao trong dân. 

Khi B. С. Gs. & làng Bêthania, trong nhà ông 
Simon là người mắc bệnh phong, thì сб một người 
đàn bà đem một bình ngọc trắng đẩy thuốc thom 
rat quí giá đến, lại gần mà đỏ trên đầu Người đang 
lúc ăn bia. Сас môn đệ thấy vậy, túc giận mà ám : 


Sao phí của thé? Dâu này có thé bán dwge nhiều 


tiền dé thí cho kẻ khó. Ð. C. Gs. biết vậy, thì phán 


răng : Sao chúng con lại làm phiền lòng đàn bà này - 
làm chi? Mu ау đã làm cho thày một việc tốt lành. - 
Vì chưng, kẻ khó thì chúng con hằng có ổ› liền với. 


chúng con, còn Thày thì chúng con chẳng dwge Thày 
Ò với mãi đâu : ши ấy 40 thuôc thơm vào mình 


Thày là có ý đẻ liệm xác Thày; mà Thày bảo thật - 


chúng con, Khäp thế gian đâu đâu йе tin-lành 


này giảng ra thì sẽ thuật lại việc mu ау vừa làm ` 


xong dé nhó đến mu ấy mà chó. 


Вау giò: trong muòn hai môn-đệ có một người ` 


tên là Giuda Iseariotê, đến cùng các thày cả đầu-mục 


É" 
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mà hỏi răng : › Các thày cho tôi bạo nhiêu thì tôi sẽ 
nộp người áy cho? Họ đưa cho hẳn ba mwoi đồng 
bạc. 


Тір đó hẳn lựa dip tiện dé nộp Ке: 


В. С. бэ. lập phép Thánh- Thả. 
Vậy đến ngày thú: nhất tuần lễ ăn bánh không 
men, các môn đệ đến thua В. С. Gs. răng : Thày 


| nd chúng tôi dọn cho Thày ăn chiên lễ Vwgt-qua 


ó đâu? Nguèi đáp : Hãy đi vào trong thành, đến 
nhà пошол kia mà nói : Thày truyền rằng : Giò Ta 
gần tói, Ta muốn mùng lễ Vwot-qua véi các môn- 
đệ Ta tai nhà ngươ1. Сас môn đệ làm nhw Ð. С, 
Gs. đã truyền và dọn tiệc lễ Yusot-qua. | 
Đén chiếu Người du: tiệc véi mwòi hái môn đệ. 
Đang khi môn đệ ăn thì Người phán : Thày bảo 
thật chúng con, một ngườ1 trong chúng con së nộp 
Thày. Các môn-đệ buôn-sâu lắm, mó thua B. С. 
Gs. tùng пошт một rang : Trình Thày, có phải tôi 
không? Vậy Ð. C. Gs. đáp : Kẻ dé tay vào mâm với 


“Thày; ấy là kẻ nộp Thày. Con người sẽ đi, nhw đã 


chép về Ngwèi; nhưng khón cho kẻ nộp Người. 
Thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Giuđa là kẻ nộp 
Người cũng hổi răng : Trình Thày, có phải tôi 
không ? Người đáp : Giuđà nói phải đáy. 

Vậy đang khi ăn bữa tối, D. С. Gs. cấm láy 


š bánh, tạ on, ròi bẻ ra, dua ‘cho сас môn-đệ mà 


phán rằng : “Chúng con hãy Cam lấy mà ăn : này là 
$ 7. 
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BC. л 


Mình Thày. Ngwòi lại cầm láy chén, ta on, dua cho 
các môn-đệ mà phán răng : Chúng con hết thäy hãy 
uống chén này,. vi này là Máu Thày, là Máu cuộc 
giao-wóc, зар phải đỏ га cho nhiều người được 
khổi tội. Thày bảo chúng con : Thày së chẳng còn 
uống nho này офа, cho đến ngày Thày sẽ lại uống 
véi chúng con trên nước Cha Thày. S 
P. С. Gs. nói tiên tri rằng ông Phéro sẽ chôi Thay. 
Đoạn Ð. C. Gs. và các môn-đệ doc ca vịnh rồi ra 
_ núi cây oliva. 
Вау giò: В. С. Gs. phán : chúng con hết thảy sẽ 
vấp-phạm vì có Thày : vì chưng có loi chép răng : 
«Та sẽ đánh kẻ èhăn chiên, nên chiên trong đoàn 
sẽ tan đi mât». Song khi Thày đã sóng lại, Thày sẽ ` 
đi đến xú Galiléä trú›oc chúng con. Ong Phêrô thưa 
Người rằng : dù anh em hết thảy vắp-phạm vì có 
Thày, tôi sẽ không hè vấp phạm. B. C. Gs. phán 
- cùng ông ấy : Thày bảo thật con, ngay đêm hôm. 
nay, trüoc khi gà gáy, con sẽ chối Thày ba lấn. - 
Ông Phêrô lại rằng : dù phải chết với Thày, tôi 
cũng không chối Thày. Hết thảy các môn-đệ cũng 
đều nói nhu: vậy. | 
D. С. Gs. lo buồn sâu não trong рот Géthsimani. 
Вау giò В. С. Gs. cùng với các môn-đệ 161 một 
_ пол gọi là Gethsêémani. Ngwòi bèn phán : chúng con 
hãy ngòi lại đây doi Thày đi đàng kia mà cấu 


ns DO. = 


nguyện. Ngwòi có đem ông Phêrô, và hai con ông 
Giêbêđêu đi với Người. Túe thì Người buồn sáu 
wu-uêt, Ngwèi bèn phán : linh-hèn Thày buồn bã 
đến nỗi chết, chúng con hãy © lại đây mà thúr 
véi Thày. Đoạn Ngwòi Брос vào máy búoc và. 
sáp mình mặt sát đất mà nguyện rằng : lạy Cha, 
nếu có thé duc, xin cho chén này lià qua khỏi 
con. Nhưng xin đừng nhw con muốn, một như: 
Cha muốn mà ché. Rồi Người tré lại noi môn- 
đệ, thấy đang ngủ thì Ngwdi phán cùng ông 
Phêrô răng. Vậy chúng con không их với Thày 
duoc một giò! Hãy thú và câu-nguyên kéo sa chwe 
cám dỗ, vì tâm-thần thì nhành-nhẹn mà xác thịt thì 


‚ yếu đuôi. Người lại Ва ra xa lần thú› hai mà nguyện 


rang : lay Cha, nếu chén này không thé lià qua 
йир mà con khòng phải uống, thì xin vâng ý Cha. 
Đoạn Người lại tré vë noi môn-đệ và lại thây ngủ, 
vi mắt nặng di. Ngwdi bó môn đệ đấy mà Па ra xa 


| dé câu-nguyên lần thú: ba và nguyện cũng bây nhiêu 


lòi. Rài Nguòi tré lại noi các môn-đệ mà phán : bây 
giè chúng con Вау ngủ nghỉ đi. Này gần đến giò: 
Con người bị nộp trong tay kẻ có tội. Chúng сор 
se chỗi dậy, ta hãy đi, kià kẻ nộp Thày đã tói gần 
ròi. 


D. C. Gs. bị thằng Giuda nộp va bi bắt; 


В. С. Gs. còn đang phán thì xảy thấy Giuda, là 
một người trong mười hai môn-đệ, tél cùng vón 
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một bon đông сат gwom сат gậy, đó là những kë _ 
các thày cå đầu mục và các trủong lão đã sai đến. | 


Vậy kẻ nộp Newdri-chi cho сас chúng dấu hiệu này : 
tôi hòn ai, đó là nguoi ấy chóc, hãy bắt lấy. Đoạn 
hẳn đến gần B. С. Gs. mà răng : «Xin chào Thày», 
ròi һап hôn Người, D. С. Gs. дар: « Hoi bạn, ban 
dén đây làm gì?» Вау giò: các chúng lại gån 
B. С. Gs. mà tra tay bắt Người. - 

Tic thì trong bọn những ngườn vẫn ô với D. С. Gs. 
có môt người gio tay rút gwom ra, đánh diva đẩy 
té của Thày cả thượ›ng-phảm. B. С. Gs. bèn phán : 
hãy xó gu›om vào vô: vì chủng kẻ nào dùng gwom 
thì lại chết vì gwom, соп tưởng Thày không thé 
xin Cha của Thày mà Người sẽ sai nr А ngay cho 
Thày mười hai đạo binh Thiên-Thân sao? Nếu vậy 
làm thẻ nào cho wng-nghièm lòi kinh-thánh chép 
răng : sụ ẩy tất phải xây ra? | 

Lúc áy B. С. Gs. phán cùng các chúng răng : 


bay vác gwom gậy đến bat Ta, khác nào nhu Ta 
là kẻ trộm cướp. Hằng ngày Ta ngồi trong Đèn thò ` 


giảng dạy bay, mà bay không bất Ta. Nhưng mọi 
sự này хау ra đẻ những 101 các Tiên tri chép due 


úng-nghiệm. Вау giò: các môn-đệ bó Người mà 


trón đi hết. 


P. С. Gs. bị điệu din trwoc si Caipha. | 
Những kẻ đã bắt Ð. C. Gs. đem Người đến nhà 
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Ау cả thượng-phẩm Сава; các thày thông giáo 


và các trủong lão đã hội đến đó. Ong Phêrô theo 
Người xa xa cho đến sân dinh Thày-cả thwọng- 
phàm và ngồi lẫn véi bọn đẩy-tó: các thày-cả đẻ 
xem việc kết cục ra làm sao. | 

Vậy các thày cả dáu-muc và cả tòa Hôi-dông tìm 
chúng dói cáo B. С. Gs. йё luận giết Ngu›ời, dẫu có 
nhiều kẻ đến làm chúng-gian, nhủng tòa cùn 
chẳng tìm ra chúng nào. Sau cùng có hai kẻ đến 
làm chúng dói mà гапо : người này đã nói : Та có 
thẻ phá Đèn 10 Ð. С. Т. và khỏi ba ngày Ta sẽ xây 
lại. Thày cả thwçng-phäm đú»ng lên mà nói : những 
người này cáo пошол nhủ vậy mà прошол không đáp 
lại gì cả sao? Nhung B. С. Gs. cú: Ф lặng. Đoạn 


_ Thày cả thượng phẩm lại nói cùng Người rằng : 


Ta lấy tên Вис Chua Tròi hàng sóng mà khiến 
ngư nói cho chúng ta biết ngwoi có phải là Kiri- 
xitô Сор D. С. Т. chăng? D. С. Gs. йар: Thày nói 
phải đấy. Và lại, Ta bảo các nguoi : (їр nay các 
ngươi sẽ xem thấy Con-ngwdi ngòi bên hữu đắng 
Toàn-năng và пру dám mấy trên tròi mà xuống. 


Thày cả thuwgng-phâm bèn xé áo mình mà nói : 


Nó đã nói phạm; chúng ta còn cán chi пошол làm 
chúng па? Các ông đã nghe tháy lòi nói phạm ấy 
ròi, các ông nghi làm sao? Họ thưa răng : Nó đáng 
chết. Вау giò; chúng nhỏ vào mặt Người, nắm tay 
đám Ngwòi; kẻ khác và Newèi mà rang : hỡi đắng 
Kirixitô, hãy đoán xem ai đánh про». 


| 
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“Ông Phéré chối Thầ mình. а Giày VI 

Вау giò бпр Phêrô ngồi ngòai sân; một người 
đây té gái đến gần mà nói cùng ông ấy rằng : 
chính anh cũng đi véi ông Giêsu người Galiléa. 
Song ông Phêrô chối truc mặt mọi người rằng : 
Tôi không biết chị muốn nói gì? Khi ông ấy ra 
ngòai của, một người йар tó gái khác trông thấy 


“ông ấy thì nói với những kẻ có mặt đấy rang : 


người này cũng đi với ông Giêsu Nagiarét. Ông | 
Phêrô lai viva chối via thê rằng : Tôi không biết 
nguoi ấy. Một nhát sau, những kẻ ô đấy, đến gần 
mà nói cùng ông Phêrô rằng : Quả là anh cũng di 
véi bọn ấy, vì giọng anh nói làm cho người ta biết 
anh. Ong ấy bèn vừa chối viva thè rang : Tôi không 
biết người ау. Tic thì gà liền gáy. Ông Phêrô nhớ 
lại 107 В. С. Gs. đã phán : trước khi gà gấy, con 
sẽ chối Thày ba lân. Đoạn ông ấy ra ngoai than- ` 
khóc sâu-cay. me ác 
Giuda thắt сд. | | 


Đến sáng, các thày cả đầu-mục và các truổng-lão ` | 
trong dân hết thảy hội nhau lại bàn giết Ð. С. Gs. - 


Họ trói Người lại mà giải nộp cho quan trấn thù 
Philatô. ` о | No 

Khi ау Giuda là kẻ đã nộp B. С. Gs., thấy ~ 
Người bị luận-phạt, thì động lòng ăn nắn và đem = 
ba mwoi đồng bạc lại giả các thày cả đẫu-mục và = 
các truổ»ng 190 mà răng: Tôi đã phạm tội và đã nộp 


D xc 


— 89 — ` 


‚ máu vô tội. Họ йар: Có hệ gì đến chúng ta đó là 
việc của anh. Вау giò: һап quäng những đồng bạc 
ấy vào cung-thánh và đi ra thắt к | 

Song các thày cả dâu-muc nhặt lấy bạc ấy mà 
rằng : Không được phép bô vào Kho-thánh, vì là 
_ giá máu. Đoạn họ bàn nhau, rồi lấy bạc đó mua 
ruộng của 'người thọ gốm dé chôn xác khäch-ngu. 
Vì vậy (Ьа ruộng ấy ngày nay còn gọi là Ruộng 
Máu. Bây giò được wng-nghièm lòi ông tiên tri 
Giêrêmia nói rằng : các chúng đã cẩm lấy ba mươi 
đồng bạc là già Đáng mà con cái dân Israel đã định 
giá; và các chúng đã đư»a bạc'ấy mua ruộng của thọ: 
сот, y nhủ 101 Chúa đã truyền cho min. 

"Quan Philatô tra håi D. С. Gs. 

Ð. С. Gs. đúng trwoc mặt quan trấn thủ. Quan 
hôi Người : nguo1 có phải là vua dán Israel chàng? 
B. С. Gs. đáp. : Quan lón nói phải đấy. Lúc ау các 
Шау cả đầu mục và các trong lão cáo Người, 
nhưng Người không thua lại điệu nào. Philatô bèn 
hỏi Người : họ làm chúng cáo ngu?o1 như vậy mà ' 
ngwoi không nghe thấy sao? Song В. С. Gs. không 
đáp lại một 101, khiến cho quan trấn thủ råt йб 
ngạc nhiên. . x 


В. С. Gs. và thằng Baraba. 


Lễ Vwgt-qua nào quan {тап thủ cũng thwèng tha 
một tên tù tùy ý dân xin. Khi ау có một tên tù nỗi 
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tiếng tên là Barabba. Philatô vòi dân chúng đến mà _ 
hôi răng : bay muốn bản-chús tha ai, Barabba hay 
là Giêsu gọi là Kirixitô ? Vì quan ау biết rang пош 
ta đã nộp Người là vì ghen tương. Khi ấy quan 
ngòi trên toà án, phu-nhân sai một kẻ đến trình 
rang : quan véi người công-chinh ấy thì đùang có 
điều gì giây рирбт, vì hôm nay trong chiêm bao 
tôi đã phải khó sô lắm vì cé người này. Nhung các 
thày cả dâu-muc và các trủong-Ìão khuyến dû dân 
хіп tha Barabba và giết D. C. Gs. Quân trán thủ 
cát tièng lên hôi răng : trong hai người này, bay 
muốn bán chúc tha ái? Dân thua : Tha Barabba. 
Philatô hỏi : Còn Giêsu, gọi là Kirixitô thì bản-chús 
sẽ xủ› thế nào? Dân đáp : Hãy đóng danh nó vào 
thập-giá. Quan lại răng : người áy đã làm điều gì 
d&? Chúng lại cùng kêu to hon nữa rằng : hãy 
hãy đóng đanh nó vào thập-giá. | 

Philatô thäy không due việc gì mà lại càng thêm 
xôn xao, thì láy- nước гфа tay trước mặt dân 
chúng mà гапо : Bản chúc vô tội trong việc dó máu 
nguoi công-chính này; bay chịu trách nhiệm. Са 
và dân đều thưa răng : máu nó hãy đỏ trên [đầu] 
chúng tôi và trên [đầu | con cái chúng tôi. Вау giò 
quan ấy tha Barabba cho phi lòng dân. | 


D. C. Gs. chịu đòn cùng chịu đội mão gai. 4 


Philatô truyền đánh đòn B. С. Gs. và phó Người | 
[cho bọn lính]; bọn-lính đem B. С. Gs. vào công 3$ 


| 
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duong, và hội са co-binh đến chung-quanh Người. 


Chúng côi áo Ngwòi ra, lấy áo khoác dó mà mặc 
cho Мол. Chúng lại kết một mão gai mà đặt trên 


đầu Người, và để vào tay Người một đòn sậy, ròi 
qui xuống trước mặt Người mà nhao báng răng : 
Тап vua dân Giuđêu: Chúng nhỏ vào Người, và 
lấy đòn sậy đánh vào đầu Người. Khi đã nhao сірої 
Người đoạn, chúng cổi áo dó ra mà mặc áo của 


Người lại ròi đem đi đóng danh vào thập-giá. 


D. С. Gs. chịu đóng danh vào thấp giá. 


Khi ra, chúng gặp một người quê Cyrêna, tên 
là Simon, chúng bắt người ау phải vác thập-giá. Sau 
hết tói noi gọi là Golgotha, nghĩa là noi So, chúng 
cho Người uống rượu nho pha mật đẳng. Người 
nếm đoạn, không uống. Khi chúng đã đóng đanh 
Ngwòi vào thập-giá rồi, thì lấy áo Người mà bắt 
thăm chia nhau, đẻ đưọ°e ú›ng-nghiệm 101 dáng tiên- 
tri nói гапо : chúng đã lấy áo xóng Ta mà chia nhau, 
và đem áo Та mà bắt thăm. Đoạn chúng ngồi xuống 


canh giù Người. Trên đầu Người có treo bảng án 
của Người, 46 rằng : Người này là vua dân Giudêu. 


Вау giò cũng có hai tên trộm cướp cùng bi đóng 
danh vào thập giá làm một véi Ngwòi, một tên bên 
hữu, một tên bên tả. Kẻ qua người lại lac đầu 
nhạo báng Ñgười rang : ông là пошол phá đên-thò: 
và xây lại trong ba ngày, Вау сша lây mình đi! 
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Nếu phải là соп Ð. С. Trời, hãy xuông khỏi cây 
thập-giá. Сас thày-cả, các thày thông-gido và сіс. 
trwéng lão cũng nhao cuòi Người mà răng : Нап. 
‚да cúu kẻ khác, mà không cúu mình được. Nếu 
phải là vua dân Israel bây giò hãy xuống khôi cây 
thập-gia, thì chúng ta sẽ tin. Hän tin cậy В. С. Т., 
nếu D. С. T. yêu hẳn thì hãy cúứu-chữa hẳn; vì 
hẳn có nói: Ta là con Ð. C. T. Hai tên trộm cướp, 
bị đóng danh trên cây thập-giá với Người cũng bi- 
báng Ngwòi nhu: vậy. | 
_ Tù giò thú: sáu, khắp cả thiên, hạ đều tối tăm 
mù mjt cho đêu giò: thú: chín. Chù»ng giò thú: chín W 
D. С. Gs. kêu cả tiếng rang : Eli, Eli, lamma | 
sabacthani, nghĩa là : lạy Chúa tôi, lạy Ghúa tôi, 

nhân sao Chúa bó tôi? Có máy kế đúng đấy nghe 

kêu như vậy thì nói : Нап gọi ông Eli. Тис thì một: 

ngườ» trong bọn đó chạy đến lấy một miếng bông 

đá mà thấm йаш dám, xó vào đầu cây sậy mà đưa 

lên cho Người uống. Song những kẻ khác nói rằng : 

Dé yên! ta xem ông Eli có đến cúu hẳn không. 

D. С. Gs. lại kêu lên một tiếng lón nữa, đoạn trút 
linh-hôn. 

Nhng-sw xåy ra sau ЫМ D. С. Gs. sinh thi. 

Вау giò màn trong Đền 1% xé ra làm hai t [| 
trên chí duói, đất thì rung-động, những hòn đá 2 
lón пф {ойс ra, các mồ mô» ra và nhiều đang thánh ° | 
mà xác пат nghỉ đấy алое sống lal, và sau khi 


— - 


АЯС À DR 


B. С. Gs. sống lại, các đắng áy ra khói md, vào 
thành-thánh, hiện ra cùng nhiều người. 

Quan đội và những lính canh B. С. Gs. véi quan 
ду, thầy đất động và những sw xảy ra làm vậy thì 
sọ-hai lắm, bèn xưng rang : người này thật là Con 
P. С. Tròn. | < 

Cũng có nhiều người đàn-bà đúng đẳng xa 
mà nhìn xem, đó là những người đã theo B. С. Gs. 
tù? xd Galilêa để hấu hạ Người : trong số ау có bà 


Maria Magdalêna, bà Maria mẹ của hai ống Giacobê 


và Giuse, và bà mẹ của hai con ông Giêbêđêu. * 
Тас xác D. С. (з. 
Đến chiều có một ngwdi giấu có, quê tại Arima- 


_ thia, tên la Giuse, cũng là một môn-đệ Ð. С. Gs., 


đến dinh Philatô xin xác B. С. Gs., thì Philato 
truyền phải cho ông ấy. Ông Giuse cất xác Мошо 
xuống, láy Khăn liệm mà bọc, ròi táng trong huyệt : 
mà ông ấy đã khoét trong mảng đá lón: đoạn lăn ` 


- tàng đá lón mà che của mò, rồi ra về. Có bà Maria 


Magdalênâ và bà Maria khác ngòi đẩy ngang mặt mò. 


-_ kánh-canh trứosc тд. 


Hôm sau, túc là ngày sau ngày Dọn-lễ, các thày cả 
dâu-muc và các người Pharisiêu hội nhau tại dinh 
quan Philatô mà thua răng : рат quan lón, chúng 
tôi nhó răng người gian-dối ấy khi còn sống có nói : 
khói ba ngày Ta sẽ ди lại. Xìn quan ra lệnh truyền 


= м 


canh mồ cho сап thận cho đến ngày thú: ba, kèo 
các mônđệ hẳn lấy trộm хас һап rồi nói với dân 
rằng : Người đã bôi trong kẻ chết mà sống lại; 
mà sự Ира-461 sau cùng này sẽ tệ hon sw lùa doi 
(рос kia. Quan Philatô nói véi họ rằng : các ông 
đã có lính canh đấy, Вау đi mà canh nhw các ông 
tùng biết. Họ bèn đi, niêm phong tảng-đá, cat lính 
canh, để gi mồ cho chắc chän. 


Ngày thú? năm Tuần thánh. 


Trú›oe ngày lễ Vwot-qua, В. С. Gs. biết đã đến 
giò Nowdi qua khói thế gian này mà về cùng Cha 
Newèi, vì Ngu›òi đã thwong-yêu những kẻ thuộc vë 
Nguòi mà còn sống ổ thé gian này, thì Người 
thwong yêu những kẻ ấy cho đến cùng. | 

Đang bữa tối — lúc ma-qui đã giục lòng Giuda 
Iseariotê là con của Simon, để hẳn nộp Người — 
Ngư» vốn biết răng cha Người đã giao phó mọi sự 
trong tay Người, và Ngwòi bôi Вас chúa Tròi mà : 
đến và lại tré về cùng Bwc Chwa Tròi , thì Người 
bó bàn đứng dậy, соі áo ra, và lấy khăn mà thắt 
lưng. Rồi Người dó nwóc vào chậu, và khối-sụ: 
rủ›a-châu cho сас môn-đệ cùng lây khăn Người thắt 
mà chùi, Vậy Ngwòi đến cùng ông Simon Phênô, 
thì ông áy thua Ngwòi rang : lạy Thày, thày га 
chân cho tôi w»? Ð. С. Gs. đáp : «sy thày làm, 
hiện thèi соп không hiểu sau này con sẽ hiểu s. Ông 
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cho chúng соп. 
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Phêrõ lại thua гапо : không, Thày sẽ không riva 
chân cho tôi bao giò: sốt». B. G. Gs. trả lòi : « Nếu 
Thày không rửa cho con, thì con sẽ không được 
phần gì véi thày đâu». Ong Simon Phêrô thwa : lay 
Thay, xin Thày rwa chàng những chân tôi, mà lại 
cå tày và đầu nữa». Ð. С. Gs. đáp : kẻ vwa tắm thì 
không cẩn phải ra, vì cô và nìmh đã йшое sạch 
ròi. Chúng con cũng được sạch, nhưng không phải 
hết mọi ngòi chúng con dèu duo sạch cả đâu. Vì 
Người biết ai sẽ nộp Người, nên Người phán : 
không phải hết mọi nguoi chúng con đều được sạch 
cả dau. | 

B. С. Gs. га chân các môn-đệ đoạn lại mặc áo 
vào, ngồi xuống mà phán ràng : «chúng соп có hiéu- 
biết sw Thày làm cho chúng соп chăng? Chúng con 
gọi Thày răng lay Thày, lay Chúa; chúng con gọi 
vậy là phải, vì Thày thật là nhw thé. Vậy Thày là 
chúa là Thày, còn гіра chân cho chúng con, thì 
chúng con cũng phải га chân lẫu cho nhau. Vì thày 
đã làm gwong cho chúng con 46 chúng con cũng làm 


Gio., хш, 1-15. 


Lễ Phuc-sinh. 
Khi ngày Hưu-nhật đã qua, bà Maria Magdalôna, 
bà Maria mẹ ông Giacobê và bà Salomê, mua thuốc 
thom đệ xwe xác Ð. C. Gs. 


di. - 
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Обе | VOA 


Ngày thú› nhắt sau ngày Hwu-nhât, lúc mặt tròi 

đã mọc các bà ấy đi đến mó, nói véi nhau rằng : | 
al số lăn hòn đá che của mó ra cho chúng ta. Сас 
bà ау ngó xem thì thay hòn đá đã lăn ra ròi. Mà 
hòn đá thì lón läm. Đoạn các bà ấy vào trong mò, 
thấy một thanh-niên ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng 
xóa, thì kinh sọ. Ngwòi thanh-niên nói cùng các bà 
åy răng : đùng sọ: làm chỉ, các bà tìm Chúa Giêsu. 
Nagiarèt đã chịu đóng danh vào thập-gía, Ngwòi đã . 
sóng lại, không còn Ф đây nùa, này là noi người 
ta đã táng xác Người. Nhưng hãy đi nói với các 
môn-đệ Người và với ông Phêrô rằng : Người di 
đến xú Galilêa trú»oc các ngài, các ngài sẽ thấy 
Người tại đó, nhu: Ngwòi đã phán cùng các ngài 

үйү. | 
⁄ _ Мс., vu, 1-7. 


Ngàu thú hai tudn Phục- Sinh. 


Trong cũng một ngày ấy, có hai môn-đệ di đến 
làng kia tên là Emmau, cách thành Giêrusalem sáu 
шої Чаш. Hai người nói truyện với nhau về. 


` những sw đã хау ra. Đang khi truyện trò va 


đàm-luận véi nhau, thì В. С. Gs. đến gần cùng di 
đường với. Nhung mắt hai người ấy bị bwng, 
không nhậm-biết Ngwòi duoc, Người hỏi : бас ông 


rey; U "OREN 


di đường nói truyện gi vay? Và sao buồn sáu thé ? 


— Người tên là Cléôpha trả lòi rang : Chỉ có ông 


là khách bò-hành 167 qua Giêrusalem mà không biết 
việc xảy ra đã шау bữa nay hay sao? — Ngwòi, bèn 


“hôi : việc gì үйү? — Họ thwa rang : việc ông Giêsu 


Nagiarét là một đẳng tiên-tri quyèn-phép trong việc 
làm và trong lòi nói trúoe mặt B. С. Т. và trước 


- mặt са và dàn chúng, mà các thày-cå và các quan đè- 


hình đã nộp để х tủ: và đã đóng danh vào thập- 


lá. Trúsoœe kia, chúng tôi trông rang Ngwèi sẽ cú»u- 


giải dân Israel, dâu vậy việc đả xây ra йшое ba ngày. 


ròi. Nhưng có mấy ngwòi đàn bà trong bọn chúng 
tôi làm cho chúng tôi kinh ngạc : sáng sóm họ di ra 
mà mà không thấy xác Người thì về nói đã trông 
thấy thién-thân hiện ra mà nói rằng Ngwòi đang ` 


- sóng. Bon chúng tôi có vài прибл di ra mò và thấy 


sụ-thẻ y nhw mấy người đàn bà đã nói, còn chính 
Người thì họ không tháy. B. С. Gs. bèn phán гапо : 
ó [сас ông | tri dut và lòng chậm tin 1071 các tiên-tri 
nói [là dung nào]! Đáng Kirixitô há chẳng phải 
chịu thuong khó thì méi duo vào noi vinh-hiển 
Người ru? — Đọan Ð. С. Gs. bắt đầu tù ông Maisen 
và hết mọi tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai môn-đệ đó 
những lòi trong hết cå kinh-thánh chỉ về Người. 


© Khi hai người đến gần làng mình định đi, thì 


B. С: Gs. gia-bô đi xa hon nữa. Nhung họ khẳn- 
khoản Ngwòi mà rằng : xin ông hãy © lại vói chúng 
tôi, vì đã chiều muộn và ngày gần tối. Vậy Ngwòi 


a A э 


vào ô lại véi họ. Bang khi Người ngòi ăn vó họ, 
thì láy bánh, bẻ ra mà đư›a cho ho. Mat họ liền mé» 
ra và nhận-biết Người. Rồi Nguòi biến đi không 
thấy nữa. Hai môn-đệ nói véi nhau гапо : Bang 
khi đi đường Người nói cùng chúng ta, đang khi 
người khai-giải kinh-thánh cho chúng ta, lòng. 
chúng ta há chẳng nóng nảy sao? 

Ngay giò: ấy cả hai đúng dậy mà trổ: về thành 
Giêrusalem; và thấy mwòi một Tông-dè và các bạn 
đòng-sụ› hội nhau lại, có nói véi hai người răng : 
Chúa đã sóng lại thật và đã hiện ra cùng ông Simon. 
Са hai cũng thuật lại sw đã xây ra khi di đường và 
nhôn-dwgce Người khi Ngwèi bẻ bánh là thê nào. ` 

| Lc., xxiv, 13-39. 


LE cả thú? nhát sau lë Phuc-Sinh. 


Chièu ngày hôm ấy, là ngày thú› nhát trong tuần 
16, những của noi сас môn-đệ Ф đều đương đóng 
lại, vì sọ người Giudêu, thì D. С. Gs. đến đúng 
giữa mà nói rằng : Bang yên cho chúng con. Khi đã. 
nói 101 ấy đoạn thì gio cho các mòn-đệ xem hai tay 
và canh-nwong-long Người. Сас môn-đệ trông thấy 
B. С. Gs. thì mùng то. Ñgười lại phán rang : Bằng 
yên cho chúng con. Nhw Chúa Cha đã sai Thày th 
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nào, thì Thày cũng sai chúng con thẻ ау — Ñgười 
nói vậy ròi thì thô hơi vào các môn-đệ mà phán 
rang : «Hãy rú láy Búrc Chúa Thánh-Thần. Chúng 
con tha tội cho ai, thì kẻ ау sẽ được tha, bằng 
- chúng con cẩm-buộc ai, thì kẻ ấy sẽ phải câm- 
buôc». | | 

Nhưng khi Ð. С. Gs. đến, thì ông Tòma, là một 
người trong mư» hai Tông-đò, tive Đidymò, không 
сб Ф Ау véi anh-em. Сас môn-đệ khác nói véi ông 
ау răng : chúng tôi đã tròng thäy Chúa. Nhưng ông 
ấy đáp rang : nếu tôi không xem thấy dáu danh пол 
Хау Ngwòi và nếu tôi không xó ngón tay tôi vào chỗ 
đóng danh, và không xó tay tôi vào cạnh xườn 
Ngườn, thì tôi không tin. 

Cách tám ngày, các mòn-đệ vẫn còn ô một noi, 
và ông Tôma cũng có Ф đấy, các của dèu đóng, thì 
В. С. Gs. đến đúng giữa mà phán rang : Bảng yên. 
cho chúng con. Đoạn Người phán cùng ông Tôma 
rằng : hãy xổ ngón tay con vào đấy, và hãy xem tay 
Thày; Вау gio tay mà xổ vào cạnh sun Thày, và 
ding cúng lòng tin па, một hãy tin. Ông Tôma 
trả lòi răng : « Chúa tôi và Ghúa-tẻ 101». — B. С. Gs. 
phán cùng ông áy rằng : Con đã tin vì con đã được 
trông thấy. Phúc cho những kẻ không duc trông 
thấy mà tin. | 

D. С. Gs. cũng có làm troc mặt các môn-đệ 
Ngwòi nhiều dấu lạ khác па mà không chép trong 
sách này. 


үг, 
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Nhüng điều này chép để cho anh em tin 
răng D. C. Gs. là Đáng Kirixitô là con В. С. T., 
và dë khi tin như: vậy, anh em пһ danh Người 
mà duoc sống. 


Gio., хх, 19-31. 


Lễ cả Нир hai sau lễ Phuc-Sinh. 


Khi áy Ð. С. Gs. phán cùng dân Giudêu rằng : 
Ta là Đáng chăn chiên nhân lành. Bäng chăn chiên 
nhân lành hi-sinh cho chiên mình. Còn đúa chi 
chăn thuê, đã chẳng phải là kẻ chăn chiên, mà chiên 


_ của mình thì hé thấy muông-s6i đến, là bó chiên 


chạy trốn; muông-sói bắt chiên mà đoàn-chiên tån- 
lạc mât. Ау là tại nó là kẻ chăn thuê, chẳng thiết 
gì đến chiên. Ta là Đáng chăn chiên nhân-lành, Ta 
Ta quen-biết chiên Ta, và chiên Ta quen biết Ta, 
cũng nhu: Cha [Ta] biết Ta và Ta biết Cha [Та]. 
Thật vậy, Ta hi-sinh cho con chiên Ta. Та còn chiên - 
khác không thuộc về chuồng này; Ta cũng phải dẫn 
nó về nữa, mà nó sẽ nghe tiếng Ta, bấy 010 sẽ chi 
có môt đoàn chiên và một Đáng chăn chiên. 


Gio., x, 11-16. 
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Lễ cả thứ ba sau lễ Phuc-Sinh. 


Một ít nữa chúng con không xem thấy thày, đoạn 
một ít nữa chúng con lại xem thấy Thày, vì Thày 
trổ: về cùng Вис Chúa Cha. Vậy các môn-đệ có kẻ 
nói véi nhau rằng :`Ñgười bảo : «Một ít піра chúng 
con không xem thấy Thày, đoạn một ít nữa chún 
con lại xem thấy Thày; lại rằng : vì Thày tré { 
cùng Ð. С. Cha», thế nghĩa là gì? Các môn-đệ Ấy 
rằng : «Một ít nữa», Người nói vậy nghĩa là gì? 
Chúng ta không biết Ñgưòi muốn nói gì. B. С. Gs. 
biết ý các môn-đệ muốn hôi Ñgười, thì phán rang : 
chúng con hỗi nhau về lòi Thày nói : một ít nữ›a 
chúng con chẳng còn thấy Thày, đoạn một ít nữa 
chúng соп lại ау Thày. Quả thật, Thày bảo thật 
chúng con, chúng con sắp phải than-van khóc-lóc 


- mà thé-gian së үш тор; thật vậy, chúng con sẽ 


phièn-säu, nhưng nỗi phiền sáu chúng con sẽ tré» 
nên mối vui-mbng. Nowèi đàn bà lúc sinh-đẻ thì 
đau đón, vì đã dên giò mình, nhưng khi con đã 


_ lọt lòng rồi thì mẹ không còn nhó đến con đau-khô 


kia na, tai vui mùng vì một người được sinh ra 


2 à thế gian vậy. Phần chúng con bây gió phải buòn 


rầu thật đấy, nhưng Thày sẽ lại xem thấy chúng 
con, thì lòng chúng соп sẽ vui mù»ng và chẳng có ai 


có thé làm cho chúng con phải mắt mối vui mùng áy. 


Gio., xvi, 16-91 


RER Na 


Lë cå thứ tw sau lễ Phuc-Sinh. 


Khi ау В. С. Gs. phán cùng các môn-đệ гапо : 
Thày tré về cùng Đẳng đã sai Thày, mà chúng con 
chẳng ai hôi Thày [nữa] rang : Thày đi đâu? 
Nhưng tại Thày nói với chúng con về những sw 
áy, thì lòng chúng con chú»a-chan sw phiền-buòn. 
Dầu vậy, Thày nói thật véi chúng con : Thày đi là 
ích-lọ1 cho chúng con, vì nếu Thày không đi, thì 
Đáng Bênh-vụs sẽ không đến cùng chúng con đâu, 
mà nếu Thày đi, thì Thày sẽ sai Đắng ау đến. Khi 
Người đến, Ngwòi sẽ chúng-minh cho thế-gian 
biết sw tội, sw công-binh và sy đoán-phạt; về sw 
tội, vì các chúng không tin Thày, về sw công-bình, 
vi Thày đi vè cùng Đúc Chúa Cha, và chúng con 
không xem thấy Thày nữa, về sw đoán-phát, vì 
chúa thé-gian này đã bị đoán-phạt ròi. Thày còn. 
nhiều điều nói véi chúng con song hiện thèi chúng 


con không súc mang nói. Khi Thánh Thần là Ту . | 


chân thật đến, thì Người sẽ dạy chúng con [cho 
biết | hét mọi sw thật. Vi chưng Người sẽ chẳng tu 
mình mà phán ra đầu, bèn là Người nghe điều gì 
thì phán điều ấy, và Người sẽ tó cho chúng con 
biết những sw sau sẽ xây ra. Người sẽ làm sáng 
danh Thày, vì Ngwòi sẽ lây điều của Thày mà phán 
bảo chúng con. | | 
Gio., xvi, 5-14. 


вать 


Lë са th năm sau lễ Phục-Sinh. 


“Khi ау В. С. Gs. phán cùng các môn-đệ răng : 
— Quả thật, Thày bảo thật chúng con, hê chúng con 
_ xin sự gi cùng D. G. Cha thì Người nhân danh 
Thày sẽ ban cho chúng con. Вау làu nay, chúng con 
không lây danh Thày mà xin sw gì; hãy xin thì sẽ 
duo, dë chúng con dwge vui mùng cho trọn ven. 
Thày đã dùng thi-dyu mà nói cho chúng con biết 
_ những điều ấy; song sắp đến giò: Thày chẳng còn 
dùng thí dụ mà nói vói chúng con nữa, một sẽ dạy- 
| Бао chúng con vë В. G. Cha một cách tổ-tuòng. 
“= Đến ngày ấy, chúng con sẽ lấy danh Thày mà cầu 
| xin, mà Thày chẳng bảo chúng con rằng Thày cầu 
nguyện cùng D. G. Cha cho chúng con. Vì chưng 
В. С. Cha yêu dấu chúng con tại chúng con đã mến 
Thày và đã tin rằng Thày bôi Ð. С. Cha mà ra. 
Thày đã bôi B. C. Cha mà ra, và đã xuống thé gian 
này, bây giò: Thày lià-bỗ thé gian mà vë cùng B. С. 
Cha. _ 


_ Сас môn-đệ thua Người răng : Bây giò Thày nói 
тб ràng, chẳng còn nói thí dụ nữa. Bây giò chúng 
tôi biết Thày thông-suốót mọi sw và không ai cần 
phải hôi Thày nữa. Vì vậy chúng tôi tin rang Thày 
К  bô1 D. С.Т. mà ra. 


Gio., xvi, 23-30. 


280713: 


14 Lán-trời. 


` 


Sau cùng D. C. Gs. hiện ra cùng mui một môn- 
đệ đang lúc ngồi ăn, và диф trách đã không tin 
và cúng lòng; bói vì đã chẳng tin những kẻ đã 
xem thấy Người sống lại. Đoạn Ngwèi phán cùng 
các môn-đệ rằng : Hãy đi khẳp-thé-gian, giảng Tin- 
Lành cho mọi tạo-vật : kẻ nào tin và chịu phèp тфа 
thì së due rỗi, kẻ nào không tin, thì sẽ phải luận- 
phạt : mà những kẻ tin sẽ dwge những dâu-la này: 
những Кё Ау sẽ lấy, danh Thày mà trù› qui; nói 
nhiều tiếng lạ; sẽ bắt rän [trong tay | và Мк uống 
giống chỉ độc, thì chang phải hại gì; sẽ gio tay 
trên kë ốm-đau thì kẻ 6m-dau duoc lành đã. - 

Phán xong, D. С. Gs. được tăng-cát lên Tròi và 
пру” bên hữu Ð. С. T. Còn сас môn-đệ thì trầy di 

làng khắp mọi noi, nhà: Chúa cộng-táe vói, là làm 
các phép-lạ kế theo mà làm cho lòi giảng được 
vũng chắc. | | 

Мс. , xvi, 14-20. 


Lỗ cả trong tuần lỗ Lén-tror. 


Khi áy B. С. Gs. phán cùng các môn-đệ rằng : 
khi nào Đáng Bênh-vụec ngự đến, là Đắng Thày sẽ 
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sai bôi Ð. С. Cha mà đến, là Thánh-Thán dậy su 
_ thật, bôi В. G. Cha mà ra, thì Đáng ау sẽ làm 


chúng về Thày và chúng con sẽ làm chứng nữa, 
vì chúng con đã ô cùng Thày ty ban đầu. 
- Thày bảo chúng con những điều ау, để chúng 
con khỏi väp-pham. Chúng nó sẽ đuổi chúng con ra 
khối nhà Nguyện, vå lại đã đến giờ mà ai giết 
chúng con thì tuổng mình làm đẹp lòng В. С. T. 
Chúng nó së làm nhw vậy vì chúng nó chẳng biết 
В. С. Cha và cũng chắng biết Thày. Thày nói cho 
chúng con biết những sw ау, dé khi đến giò những 
sự? áy [xåy ra] thì chúng con nhó lại rang Thày ` 
đã nói cho biết. | | 

= Gio., ху, 26-27; XVI, 1-4. 


: 14 В. С. Thánh Thân ёп ung. 


_ Khi ấy В. С. Gs. phán cùng các mòn-đệ rằng : 
nếu kẻ nào mến Thày thì së vãng giữ: lòi Thày, và 


| 1 — Cha Thày sẽ yêu dấu kẻ ấy và chúng Ta sẽ đến mà 


- ngụ trong [long] kẻ ау. Åi chăng mén Thày thì 


, 


chăng vâng giù lòi Thày, mà lòi chúng con nghe 


 _ Thày day cho, chẳng phải là lòi riêng của Thày, 


bèn là lòi của B. С. Cha, là Đáng đã sai Thày mà 
chó. - | 
Khi Thày còn Ф véi chúng con, thì Thày đã nói 
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nhưng điều ấy. Nhưng Đáng Bênh-vụe, tức là 
Thánh Thân mà P. С. Cha së nhân danh Thày sai 
xuống, sẽ dạy giỗ chúng con mọi điều và nhắc lại 
cho chúng con hết mọi điều Thày đã nói. 

Thày dé su băng yên lại cho chúng con, Thày 
ban cho chúng con sw bằng yên của Thày. Lòng 
chúng con đừng bối rối sọ hãi. Chúng con đã nghe 
Thày nói răng : Thày đi, ròi sẽ trổ: lại cùng con. 
Gie mà chúng con mến Thày, thì chúng con cũng 
vui mù»ng, vì Thày đi về cùng Ð. С. Cha, vì chung 
B. С. Cha cao trọng hon Thày. Hiện nay Thày bảo 
chúng con true khi việc хау ra, dé khi việc хау 
ra đoạn(hì chúng con tin. Thày chẳng còn nói với 
chúng con lâu-dài nữa, vì vua-chúa thé gian hầu 
đến, nhưng nó chäng có quyền-hành gì với Thày. 
Song dë cho thé gian biết Thày mén B. С. Cha và 
B. G. Cha truyền-dạy thể nào thì Thày vâng cứ 
như vậy. | 

| Gio., xiv, 23-39. 


[6 Р. С. Т. Ba Мей. 


Mui một môn-đệ di đến xú: Galiléa, lên núi ° 
mà D. С. Gs. đã chi cho. Khi môn-đệ thấy Người 
thì phục xuống lay, dù true kia đã hô-nghi. Ð. С. 
Gs. đến рап mà phán rằng : Hết mọi quyền-phép. 


UE, Lee 


-trên tròi doi đất đã ban cho Thày : vậy chúng 
con hãy đi dạy gió các dàn thiên hạ, làm phèp га 
cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh-Thần, và 
dạy người ta р’ mọi điều Thày đã truyền cho 


| chúng con. Này Thày Ф cùng chúng con mọi ngày 


cho đến tận thé. 


Mrrn., ххүп, 16-98. 


Lễ cà thủ: I sau lễ Đức Chúa Thánh Thân 
hiện uÔng. 


- Khi ау Рис Chúa Giêsu phán cùng dân Ста đêu 
rang : Chúng ngươi hãy thương xót người nhu 
Cha chúng nguo1 hay thương xót. Chúng порот 
рро xét đoán ai, thì chúng ngwoi khói bị xét 
đoán; chó: luận phạt ai, thì khói phải luận phạt; 
hãy tha thú’, thì sẽ được tha р; hãy cho người 
ta thì Chúa sẽ ban cho; Chúa së đỏ vào lòng chúng 
` ngưo› một đấu đấy, nén mịn và vun tràn; vì chúng 
ngưo1 láy đấu nào mà đong cho người ta thì chúa - 
sẽ 14у đấu ау mà đong lai cho chúng ngươi. Người 
cũng phán cùng những kẻ ау thí dụ răng : kẻ mù 
_ há lai giất kẻ sáng duge sao? Cả hai lai không sa 
x xuống hó ru? Môn-đệ không hon (Һау được; mà 

_ nếu huấn luyện hẳn hoi thì môn-đệ së bằng thấy. 
— бао ngươi nhìn xem cái rác trong mắt anh em 


ель. 


si Жа 


mình, còn cái xà trong mắt mình thì chẳng xem 
sao ? Sao mà пошо? lại nói vó anh em йшос rằng : 
anh oi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, mà cái 
xà trong mät ngươi, пошо? chẳng xem thäy? Đồ 
giả hình! hãy lấy cái xà ở mắt ngươi ra đã rồi 
hãng lo xem đến việc lấy cái rác ô mắt anh em 
mình ra. | 


Lc., vị, 36-42. 


Lễ cả thi П sau lê Đức Chúa Thánh Thân ˆ 
бт xung. 


—-—-- 


Khi ấy Вис Chúa Слеза phán cùng một người 
Giuđêu rang : Có một người kia dọn tiệc bữa tối 
trọng thể và mòi nhiều người đến dụ. Khi đến 
giò ăn, sai đẩy té đi nói véi khách đã mos rằng : 
moi các ngài đến vì mọi sw đã sẵn. Song họ đồng 
tình kiếu cả. Người thú nhất nói rằng : tôi mới 
tậu mảng ruộng, cân phải đi xem, xin cho tôi kiếu. 
Kẻ khác rằng : tôi mói mua năm đôi bò, phải di 
thù xem, xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng : tôi 
méi cui vo không thể di được. Đẩy té tré чё 
trình điều ấy cho chủ. Chú liền nỗi giận bảo đẩy 
tó rang : hãy đi mau ra chốn công truèng, ngòai 
duong phó, gặp những kẻ nghèo-khó, tàn tật, 
dui, què thì hãy đem vào đây. Đẩy té về thwa chủ 


se: Б = 
rằng : trình ông, đã vâng cú› y nhw loù ông day, 
mà hãy còn thwà chỗ. Ghủ nhà lại bảo rằng : hãy 
ra đường, và doc lũy, gặp ai thì ер moi vào cho 
day nhà ta. Vì ta bảo các anh, những kẻ dă mòn 
true chẳng ai được nếm tiệc ta đâu. | 


Lc., му, 16-24. 


| Í LE cả thú Ш sau 12 Đúc Chúa Thánh Thân 
à. Báy giờ người thu thuế và kẻ có tội hết thảy 
~  dén gån Вас Chúa Giêsu mà nghe người giảng. 


Nên các người Pharisiéu và các thấy thông-giáo 
lầm bàm rằng : ông nây tiếp những kẻ có tội, cùng 
ап véi chúng nó. Newdi bèn phán cùng họ thí dụ 

пау : ai trong các ngwoi có một trăm con chiên, 

nếu lạc mât một con, há chẳng đẻ chín mươi chín 
con trong rùng hoang, mà đi tìm con chiên lạc ấy 
cho kỳ được ru? Khi đã tìm được thì mùng rỡ 
vác nó trên vai, đoạn vè nhà, gọi những kẻ thân. 
_ thiết láng dièng đến mà rang : hãy chia vui với tôi, 
vì tôi lạc mât con chiên mà đã tìm thấy. Та bảo các 
_ngưo1, khi có một kẻ tội lỗi ăn пап tré lại thì © 
_ trên tròi eũng sẽ vui mừng hon là khi chín трол 
_ chín kẻ lành không phải ăn пёр trổ: lại. Hay là có 


Fr đ 
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đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mắt một đồng, 


mà không thấp đèn, quét nhà, tìm tòi сап thận cho 
kỳ duo ru? Khi tìm thấy ròi, gọi thân thiết láng 


dièng đến mà răng : hãy chia vui với tôi, vì tôi 


đánh mát một đồng bạc mà viva tìm thấy. Ta bảo 
các ngu?o1, khi một người tội lỗi ăn пап trổ: lại 
thì các thiên thân Be Chúa Troù cũng vui mừng 
nhu› vậy. 


Lë ва thứ? IV sau lỗ Đức Chúa Thánh Thần 
hiện xuông. 


Vậy khi dân sw đoàn lũ chen chúc nhau đến 
nghe lòi Bic Chúa Giêsu thì Ngwòi đứng trên 
bò hồ Giênêsaret. Newdi ау hai chiếc thuyền 
gần bò hồ, mà ngu» đánh cá đã iên đát giặt luớn, 
thì Newdi xuống một chiếc thuyền, tie là chiếc của 
ông Simon, bảo ông ấy chèo га xa đất một ít, rồi 


Người ngồi đấy mà giảng dạy dân chúng. Giảng 


xong Người bảo ông Simon rằng : Hãy chèo thuyền ` 


ra khoi mà thả lwói bắt cá. Ông Simon thưa rằng: 
Trình Thầy, chúng tôi khó nhọc cả đêm mà chẳng 
được gì sót, nhưng Thầy dạy thì tôi vâng thả lướt. 
Thả đoạn thì bắt được nhiều cá lắm, lúoi phải 


‚ đút ra; bèn gọi những chúng bạn ó thuyền khác. 


ERs., ж 


=> 


đến giúp. Сас chúng đến, mà chúa hai thuyền đấy, 
đến nỗi gần chìm. Ông Simon thäy vậy thì sắp 


| mình xuống dwói chân Pwc Chúa Giêsu mà răng : 
Lay Chúa, xin tránh xa khỏi tôi, vi tôi là kẻ có tội. 


Ông Phêro và các bạn thấy duge nhiều cá nhw vậy 
thì dèu kinh ngạc; mà ông Giacobê và ông Gioan là 
hai con ông Giêbêđêô, và là bạn ông Simon cũng 
đòng một thẻ ау. Вау giò: Đúc Chúa Giêsu phán 
cùng ông Simon rằng : Đừng 30 chỉ; tù гау vè sau, 
con sẽ thả lưới bất nguoi. Khi đã đem thuyền vào 
bãi, thì các бпр ау bó mọi sw mà theo Đúc Chúa 
Giêsu. 


Lo., у, 1-11. 


LA cả th У sau lễ Đức Chúa Thánh Thân 
| _ hiện uống. 


Khi ау Вис Chúa Giêsu phán cùng dân Giuđêu 


rang : Vì chưng Та bảo thật chúng ngươi : nếu 


chúng ngwèi không ăn é công chính hồn những 
nguoi thông giáo và ngwòi Pharisiêu, thì chúng 
ngươi chẳng duge vào nước thiên đàng. Chúng 
nguoi đã nghe biết loi гар dạy người đòi xưa | 
rang : СФ giết người; kẻ nào giết người thì đáng 
tòa án luận phạt. Song Ta bảo chúng ngươi : Кё 


“nào giận аф anh em thì cũng đáng toà án luận 


е có 620) 
phạt; và ké nào chùi anh em mình Каса ngu thì 
đáng Toà công-duèng luận phạt; kẻ nào riếc anh 
em-—là đồ điên thì đáng phải phạt trong Пра địa 
ngục. Vậy nếu пошол đem của 16 đến true bàn . 
thò mà ô đấy пошол swc nhé anh em có điều gì 
nghịch cùng nguoi, thì hãy dé của lễ йау true 
bàn thò: mà yë làm lành cùng anh em đã, ròi hãng 
đến dâng của lễ. 
| Мттн. , у, 20-24. 


= 


14 cả Чие VI sau lé Đúc Chúa Thánh 
Thân hiện xuống. 


Kỳ ау, lại сб một đòan dàn đông không có gì mà _ 
ăn, nên Рух Chúa Giêsu gọi các môn đệ mà phán 
ràng : Thấy thương đòan dân nấy vì đã ba ngày 
không ròi bó Thấy, mà không có gì ăn. Nếu Тһау 
đẻ các chúng nhịn đói mà về, dọc đàng sẽ thiếu súc, 
mà có ít nhiều kë ô xa đến. Các môn đệ thưa rang : 
trong nơi vắng vë nấy, ai lấy đâu ra bánh mà cho 
họ ăn no? Người hôi rằng : Chúng соп có máy cái 
bánh ? Môn đệ thwa rằng : сб bảy cái. Đoạn Người 
truyền cho đòan dân ngòi xuống đát. Rồi Người cam 
lấy bánh, tạ on, bẻ ra và đủa cho các môn đệ dé 
đem phát, thì các môn-đệ phán phát cho dân. Сас 
môn đệ cũng có mấy con cá nhỏ, Đúc Chúa Giêsu 
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làm phép ròi truyền đem đi phát. Mọi người ăn no 
- nô và những miếng còn thùa thu duoc bảy thúng, 
| mà những người ăn đó wée chừng bón ngàn. 
“ Poan Pie Chúa Giêsu cho họ về. Р 


Mo., уш, 1-0. 


+ 
==, 


D Ча VII sau lỗ Đức Chúa Thánh 
d Thân hiện xuống. | 


Khi ау Đúc Chúa Giêsu phán cùng dân Giudéu ` 
rang : Chúng ngươi hãy giữ, mình cho khói bọn 
= tin tri giả. Chúng mặc аб chiên mà đến cùng chúng 
ngươ1, song bè trong chúng là chó sói tham tàn. 
Chúng nguoi cú: hoa trái của chúng mà nhận được: 
chúng nào có ai bắt duoc trái nho trong bụi рат, hay 
là trái vå © chòm gai góc chăng? Vậy cây tôt thì sính 
ra trái tốt, mà cây xấu thì sinh ra trái хаи. Gây tốt 
chẳng thé sinh ra trái xấu due, và cây xấu cũng 
chang sinh ra trái tốt duc; mà cây nào không sinh 
ra trái tót, sẽ phải chặt đi cùng bô vào Ita. Vậy cú: 
hoa trái của chúng mà nhận biết các chúng. Chẳng 
phải hé ai kêu cùng Ta гапо: Lạy Chúa, lạy Chúa, 
mà duc vào nước thiên đàng đâu, một chỉ có kẻ 
vâng theo ý Cha của Та ô trên Tròi thì шбл được 
vào nước thiên đàng mà chó. 


=. 


Mrrn., уп, 15-91. 


+ ‘mn 


Lỗ cả thi ҮШ sau lễ Đúc Chúa Thánh 
Thân hiện xuống. 


Эс Chúa Giêsu lại phán cùng môn đệ rằng : 
Một người giàu kia có một quản-gia bị cáo пол chủ 
rằng đã lạm tiêu sản nghiệp của chủ. Vậy chủ gọi 
hän đến mà bảo ràng : Ta nghe nói về anh làm sao? 
anh hãy trình bày việc anh quản lý, vì tù: nấy về 
sau anh không được cal quản co-nghiệp ta nữa, 
Ñgườ›i quản gia tw nghi rằng : chủ không cho ta 
làm quản gia па thì ta së làm gi? cày bia thì 
không làm nói, ăn mày thì hó ngươi. Ta biết phải 
làm gì rồi, dé khi ta mât quyền quản gia, có kẻ tié 
rước ta vào nhà. Нап bèn gọi những người тас 
пф chủ mình đến tùng người một mà hôi người 
thú nhất răng : ông по chủ tôi bao nhiêu ? Người 
ấy trả lòi rằng : một trăm thùng dấu. Нап bảo 
rang : hãy cầm láy văn tw, ngồi xuống và viết таи: 
năm chục. Đoạn 601 nguoi khác răng : ông nọ bao. 
nhiêu? Người áy đáp rằng : một trăm hỏc lúa miễn; 
thì han bảo răng : hãy саш lấy văn tw mà viết : 
tám chục. Vậy chủ nhà khen người quản gia gian 
giảo ау đã xoay 010° khòn khéo làm vậy. Vì chưng 
con cái đòi này 401 với kẻ cùng nòi thì khôn khéo 
bon là con cái sự sáng. Thầy bảo chúng соп: hãy 
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dùng của cải bất công kia mà mua chúóc bạn hữu, 
dé khi nó sẽ bó chúng соп, thì họ tiếp nhận chúng - 
соп vào nhà lều bền đỗ đòi đòi, 


Lc., xvi, 1-9. 


Lë cả thứ ІХ sau lễ Đúc Chúa Thánh 
Thân hiện xuống. 


Khi Ðúc Chua Giêsu đến gần thành Giêrusalem, 
trông thấy thành ау thì khóc thuong mà rang : Фое 
chi ít là ngày hôm nay, mày cũng hiểu biết sw làm 
cho mày được bang yên. Nhưng bây giò mat mày 
không trông thấy sw ау. Vì vậy sẽ có ngày những 
quân thù nghịch mày sẽ đào hó, йар tường chung 
qủanh 46 үйү bọc mày và ép nén mày tủ bề, chúng. 


sẽ vật đỏ xvóng đất mày và con cái mày © trong 


mày, cùng sč chẳng йё hòn đá nào chồng trén hòn 


đá nào, bôi vi mày đã chẳng biết lúc mày được 
(Chúa đến) thăm viếng. Khi Ñgười vào đến tho, 
thì liên đủôi những kẻ mua bán mà rang : Có lòi 
chép : Nhà Ta là nhà cầu nguyện mà bay làm ra 
hang trộm cú›ơp. Kỳ ấy ngày nào Ngu cũng giảng 
dạy trong Đèn Tho. 


Lo., хіх, 41-47. 
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[6 cả thi X sau lễ Đúc Chúa Thánh 
Thân huộn хибте. 


Đúc Chúa Giêsu lại phán thí dụ nấy cố ý nhằm 
những kẻ chắc da rằng mình là пошол công chính 
và khinh dẻ kẻ khác, C6 hai người lên Đèn thò: 
cầu nguyện, một пошол Pharisiêu và một người 
_ thu thuế. Ngudi Pharisiêu đúng cầu nguyện thấm 
răng : Lạy Chúa, tôi ta on Chúa vì tôi không phải 
nhu: сас người khác, tham lam, gian dối, ngoại 
tình, cũng không nhw người thu thuế kia. Tôi ăn 
chay một tuân lễ hai ngày, hết các món hoa-loi tôi 
tôi nộp một phần тл. Ngwòi thu thuế đứng xa, 
không dám ngủ›a mặt lên tròi, đắm пре mà răng : 
lay Chúa, xin thương đến tôi là kẻ có tội! Ta bảo 
chúng ngwoi người này tré về duo khói tội, còn 
người kia thì không, vì ai tụ nâng mình lên, thì 
sẽ phải hạ xuống, mà ai hạ mình xuống thì sẽ 
due nâng lên mà chó. = 

Г | Lo., хуш, 9-14. 


LE cả thi ХІ sau lễ Đúc Chúa Thánh 
Thần hiên xuống. Š 


Khi Đức Chúa Giêsu tù bó địa hạt Tyrô mà qua 
thành Sidon đến biển xú› Galilêa, vào tận giữa xú: 
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 Décapola. Người ta đem đến cùng Người một nguời 


сат điếc, và xin Ngwòi gio tay lên trên nó. Вах. 
Chúa Giêsu đem hẳn riêng ra một chỗ vói Người, 
xa cách đám đông, ròi dé ngón tay vào lỗ tai hẳn, 
và bôi nước bọt vào luỡi hän; đọan, Ñgười прага 
mặt lên tròi, thổ: dài và phán rằng : Ephpheta, 
nghĩa là hãy mô га! Tic thì tai hẳn mô ra, luõi 
due tháo côi và nói rõ ràng һап hoi. Dú Chúa 
Giêsu саш các chúng không được nói điều ấy cho 
ai biết; song Ngư» càng cam thì họ càng nói toang 


та, vì họ rất dôi cảm phục mà rang : Ngwòi làm 
_ điều lạ lùng : Người cho kẻ điếc được nghe, kẻ 


сапа бое nói. 
| Mo., vn, 31-37. 


Lë cả thú? АП sau lễ Đúc 
Chúa Thánh Thân luện uống. 


- Đoạn Đúc Chúa Giêsu quay vào các môn-đệ mà 
phán riêng rằng : Phúc cho mắt nào duoc xem sw 
chúng con xem. Vì Thấy bảo cho mà biết rằng có 


É nhiều tiên-tri và vua chúa đã ue ao xem sw chúng 


соп xem mà chàng duc xem, nghe sw chúng con 


; р _nghe mà chẳng dwgc nghe. Вау giò: một thầy thông 
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Luật đúng dậy hôi dé thủ: Вис Chúa Giêsu rằng : 
Thu›a Thấy, tôi phải làm gì để due sống đòi đòi? 
Ngwèi phán rang : Luật chép day thế nào? Người 
đọc thấy làm sao? Thấy Ау thưa rằng : Bay hãy 
kính mến Вас Chúa Troù là Chúa bay hết hét lòng, 
hét linh hòn, hết súc, hết trí khôn và thuong yêu 
kẻ cận thân nhw mình vậy. Dú Chúa Giêsu phán 
rằng : Ngwòi thua phải lắm, hãy giù nhw vậy thì 
sẽ due sóng. Nhưng thấy ấy muốn chữa mình thì 
thua Ð. С. Gs. rằng : vậy nguoi cận-thân tôi là 
ai? Ð. С. Gs. bèn cất tiếng lên phán rằng : Có một 
người kia ó thành Giêrusalem xuống thành біёгісб, 
lâm phải kẻ cưuóp; nó moi lột, đánh đập mình đã 
dấu thương, đoạn để ngu» ấy nùa sống піра chết 
mà di. 5 

Có một thày-cà cũng xuống соп đường ấy, trông 
thấy nguoi đó thì cú đi. = 

Lại có một người Lêvi di qua, thấy người ấy 
thì cũng cú 41. Sau cùng сб một ngư Samaria di 
duwdng tói noi ау thấy người áy thì cảm-thương, | 
đến и 5, йб dấu và rượu, dit buộc các dấu thương. 
Đến hôm sau đưa cho chủ quán hai đồng bạc mà 
răng : ông hãy săn sóc người này, tổn phí bao 
nhiêu nữa bao 010 trổ: lại tôi së trả cho ông. Vậy 
ba người này, ngươi tuổng ai là Кё cận-thân véi 
người bị kë cuóp ау? Người thông Luật dép : 
chính là người đã thwong giúp ngườn áy. Ð. С. Gs. 
bèn phán : hãy về mà làm nhu: уду. | 


š 
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Lë cả Ир XIII sau lễ Đúc 
Chúa Thánh Thân hién uống. 


— Khi Рис Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem thì di 
doc địa-gíoœ1 xú’ Samaria và xú Galilêa; lúc vào làng 
kia, có mui người tật phong ra đón Виж Chúa 
Giêsu; chúng đúng đăng xa, cất tiếng lên mà rằng : 
Lạy ông Giêsu, lay Тһау, xin thương đến chúng tôi. 

Dú Chúa Giêsu thấy chúng thì bảo гапо : Hãy 
đi trình diện cùng các thấy cả. Đang khi đi thì 
chúng duc sạch. Trong bọn ấy có một пошол thấy 
mình được lành đã, thì trổ: lại ngpi khen Вис 
Chúa Tròi ẩm lên, cùng sắp mình xuống dúso chân - 
Đúc Chúa Giêsu, mặt cảm xuống đất, và ta on 
Người. Hän lại là ngwòi xt Samaria. 

Вау giò Đúc Chúa Giêsu phán rằng : Không 
phải mười ngư» đều duoc sạch cả sao? Còn chín 
đứa kia đâu? Chi có người ngoại-quốc nấy tré lại 
ngọt khen Đúc Chúa Tròi mà thôi w? Đoạn 
Người bảo nó rang : һау đúng dậy mà vẻ, lòng tin 


_ сда con đã chưã con. 


Lc., xvii, 11-19. 


Lỗ cả thú? XIV sau Đức 
Chúa Thánh Thần hiện cuống. 
Khi ấy Вис Chúa Giêsu phán cùng các môn-đệ 
rằng : Không ai có thể làm tôi hai chúa vì, hoặc sẽ 
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ghét chúa nây và mến chúa kia, hoặc sẽ kính phục 
chúa пау và khinh dé chúa kia. Chúng ngươi không 
thể làm tôi Dú Chúa Tròi và сий cải được. Vì үйү 
Ta bảo chúng ngươi : đùng lo lắng áy náy về của 
ăn đẻ cho sống, về đồ mặc để che thân. Mệnh sóng 
há chẳng trọng hon của ăn, và thân thẻ há chẳng 
qúi hon áo mặc ru? Hãy xem chim chôc trên tròi : 
nó không gieo, không gặt, cũng không tích chúa 
vào kho lẫm, mà Cha chúng ngư ô trên trò1 nuôi 
nó; chúng ngươi há chẳng trọng hon chim chóc 
sao ? Có ai trong chúng ngươi lo läng mà làm cho 
đòi mình dai thêm một khắc không? Còn аб xống, 
chúng nguoi lo lắng áy náy làm chỉ? Hãy xem hoa 
huệ ngoài đồng, nó mọc lên thế nào, nó chẳng làm 
lung khó nhọc, cũng không thêu dệt gi. Song Та 
bảo chúng пошо, ngay vua Salomon sang trọng vinh 
hiển đến đầu nữa cũng không due mặc đẹp nhu: _ 
một cái hoa ấy. Vậy néu hoa ngòai đồng, hôm nay 
còn, mai phải bó vào Ita, mà Вах Chúa Trèi còn 
cho nó áo mặc thế ау, huống chi là chúng ngươi 
hối kẻ hèn tin kia! Vậy chúng ngươi chó lo lắng 
mà nói ràng : chúng ta sẽ lấy gì ăn uống, vận mặc? 
Vì, kẻ ngoại đạo lo tìm những điều đó và Gha 
chúng ngươi ô trên tròi biết chúng nguoi cần dùng 
mọi sw ấy. Phân chúng nguoi tiên vàn hãy tìm 
nước Ве Chúa Tròi và sw công chính Ñgười, còn 
mọi sw ấy Ñgu›òi sẽ ban thêm cho. Ў 

- Мттн., vi, 24-33. - 
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— kỗ cả the XV sau lé 
_ Đức Chúa Thánh Thần luận xuống. 


Khôi ít lâu Вис Chúa Giêsu đi đến thành kia tên 
là Naïm, nhiều môn đệ và một đòan dân đông cùng 


_ đi véi Nguòi. Khi Người tói gân của thành, thấy 


họ khiêng ra một nguòi chết, con một của me góa 
Кіа, và có nhiều người trong thành di dua xác với 
bà góa ấy. Chúa thấy vậy thì động lòng thwong bà 
ấy mà phán гапо : đùng khóc làm chỉ. Boan Người 
lại gắn quan tài thì dó tùy giùng lại. O> người 
thanh niên kia, Ta bảo con, hãy chỗi dậy. Bấy giò: 


_ Кё chết liền vùng ngộì dậy và mổ: miệng nói; rồi 
"Đúc Chúa Giêsu trả nó lại cho người mẹ. Ai nấy 


đều sọ hãi và ngọi khen Ве Chúa Tròi rang : Một 


- đắng tiên tri lón đã phát hiện ra no'i chúng ta và Đúc 


Chúa Tròi đã thăm véng dàn Người. Việc пау đồn 
ra khắp xứ: Giuđêa và khắp địa-hạt chung quanh. 


Lc., үп, 11-16. ` 
Lë cả {мр XVI sau lễ Đức Chúa Thánh 
Thân hiện uống. 


Một ngày Huu-nhật kia, Đúc Chúa Giêsu vào 
dùng bữa trong nhà một người tai mắt dòng Phari- 


° giêu, thì họ dòm hành Người. Số là ô true mặt 
"Người có một kẻ bị thủy thũng. Đúc Chúa Giêsu 
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cất tiếng hôi các thầy thông Luật và những người 
Pharisiêu rang : ngày Hwu-nhât có dwge phép chữa 
bệnh không? Họ dèu Ф lặng. Ngwòi bèn сат láy tay 
kẻ thủy thũng, chữa lành và bảo nó ra về. Đoạn 
nguoi phán cùng họ гапо : Nào có ai trong các 
ngư, phải con trai hay là bò mình sa xuống giếng 
trong ngày Huu-nhật mà không vội vàng kéo nó ra 
ngay? Họ không thua lại vói Ngwòi dwge lòi nào. 
Ngwèi thấy những kẻ được mòi chọn chỗ ngồi 
trên, thì пошол phán răng : Khi ai mòi nguo1 di 
ăn cwoi, chó ngòi chỗ cao nhất, kéo hoặc trong 
những khách mòi có ai tôn trọng hon ngươi thì kẻ 
đã mòi sẽ đến nói cùng ngươi rang : hãy nhung 


chỗ cho nguoi пау, mà ngươi sẽ phải xấu hó, 


trut xuống chỗ tháp nhất, Nhưng khi ngwoi được 


mòi, hãy ngòi chỗ thấp nhát thì ngwòi đúng mòi - 


sẽ đến bảo ngwoi rằng : Нол bạn, xin ngòi lên trên. 
Bây giò: прот sẽ due hạnh mặt với hết mọi 
khách dụ: tiệc. Vì chưng ai nâng mình lên thì sẽ 
phải hạ xuống, mà ai hạ mình xuống, thì sẽ duoc 
nâng lên. 

Le., XIV; 1-14: 


[6 cả Ци? XVII sau lë Đức Chúa Thánh 
Thdn hiện xuống. | 
Ngwòi Pharisiêu nghe nói Die Chúa Giêsu đã 
làm cho bọn Sadducêu phải tit miệng thì hội nhau 


=. W w 


— 73 —. 


lại. Trong bọn đó, có một người thông Luật, hôi 
một câu để thủ› người mà rang : Thưa Thầy trong 
Luật điều гап nào là điều гар tròng đại nhát? Вис 
Chúa Giêsu dép rang : hãy kính mén Эфе Chúa 
Tròi là Chúa bay hết lòng, hết linh hòn, hết trí 
khôn. га là điều răn thú› nhất và trọng đại hon cả, 
Còn điều гап thú hai thì giống nhw điều răn thú: 
nhất : Вау thương yêu người cận thân nhu: mình 
vậy. Cả Luật và các sách tiên-tri tóm lại trong hai 
điền гап ấy. Người Pharisiêu hội nhau lại đấy thì 
Brive Chúa Giêsu hôi họ rang: về đắng Kirixito thì 
các ngươi nghi thé nào? Ngwòi là con ai? Họ trả 
lòi rang : Соп vua David dwọc Thánh Người lại 
rằng : Vậy, eó sao vua David được Thánh Thần soi 
sáng, thì xung Ñgười là Chúa mình mà rằng : Thiên 
_ Chúa phán cùng Chúa tôi гапо : Con hãy ngòi bên 
hữu Ta,-cho đến khi Ta hạ quân thù nghịch con 
xuống dưới chân con. Vậy nếu vua Вау! gọi người 
là Chúa, 16 nào № lại làm con vua ấy дос? Báy 
giò: không ai thwa lại dus một lòi, và tt ngày ấy 
chẳng ai dám hỗi Người nữa. 
Мттн., xxu, 34-46. 


14 cå thé ХҮШ sau lễ 
Di Chúa Thánh Thân hiện xuống. 


Dire Chúa Giêsu xuống thuyền sang qua hò mà 
trô về thành quê Người. Вау giò ngusbi ta đem đến 
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cùng Ngwòi một ngwói bát toại năm trên giwèng. 
Рис Chúa Giêsu thấy họ có lòng tin nhw vậy thì 
phán cùng người bất toại rắng : д con, con hãy 
trông cậy, các tội lỗi con dwoc tha. Tic thì máy thầy 
thông giáo nói véi nhau : Ñgười ấy nói phạm. Өфе 
Chúa Giêsu biết ý tung máy thấy ау thì phán 
rằng : sao trong lòng các nguoi lại nghĩ những ý 
twông hiểm độc áy? Nói rang : Tha tội cho con, hay 
là nói rang : hãy chỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hon? 
Vậy dé cho các прот biết Con-ngwdi có quyền tha 
tội о duói даі пау, Ngwòi truyền cho người bất 
toai rang : hãy chỗi dậy, vác giwdng mà vè nhà. 
№) ау liền đú›ng dậy mà về nhà. Dân chúng thấy 
phép lạ đó thì kính sọ và ngoi khen Вис Chúa 
Trèi đã cho người ta quyền phép dường ау. 


Mrru., iv, 1-8. 


Lé cả thứ И. 
Đức Chúa Thánh Thân hiện uống. 


Đúc Chúa Giêsu lại lấy thí dụ phán rằng : Thiên 
quốc giống nhw một vua kia don tiệc стол cho con 
mình. Vua sai đẩy tò đi nhắc nhữ›ng ngwòi đã mòi 
truc đến ăn cuó mà họ không chịu дёп. Vua lại sai 
đây tó khác mà dặn rằng : Hãy nói với người dwge 
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mòi nhw thế nây : tiệc đã dọn xong, bò và súc vật 
_ đã ›giết, mọi sw đã sẵn cả, һау đến ăn cwori. Song 
- những kë ау đều mẫn поо di, người thì ra ruộng 
— kẻ thì di buôn; lại có kë khác tóm lấy đấy tó› vua 
cùng mäng chùi nhục nhã và giết đi nữa. Vua nghe 
biết, nổi giận, liền sai bình lính hủy diệt bọn sát 
nhân áy và đót phá thành thị của chúng. Đoạn bảo 
đẩy té rằng : tiệc сшбл đã don sẵn, song nhữ»ng kẻ 
được mòi không đáng dy; vậy bay hãy га ngã tw, 
hê gšp nguoi nào thì mo? са đến du tiệc. Вау 16 
ra khäp các đường 101, gặp Кё nào chẳng kỳ tốt хац 
cũng thu họp cả vào ngòi đẩy bàn. Vua vào xem 


— khách dụ tiệc, thấy một пошол không mặc áo ăn. 


cwoi thì phán cùng người ấy гапо : Hoi bạn, sao 

bạn vào đây mà không mặc áo ăn cúoi? Hän ta câm 
_ miệng. Вау giò vua truyền cho đẩy tó rằng : hãy 
trói chân tay nó lại mà điệu nó ra chỗ tói-tšm ngoài 
kia : Ф đấy sẽ khóc lóc nghiên răng. Vì chưng kẻ 
duoc go) thì nhiều mà kẻ duo chọn thì ít. 


Мттн., ххи, 1-14. 


Lễ cả thú ХХ sau lô 
Đức Chúa Thánh Thân hiện xuống. 


Vậy, Ngwòi lại đến thành Сара về xú Galilêa là 
noi Ngwòi đã làm cho nước tré lên rượu. Nguyên 


М 

có một quan thi vệ kia phải con trai đang ốm ở 
thành Capharnaum. Khi quan ấy nghe tin Эс 
Chúa Giêsu ô xú Giuđều mới tối xú Galilêa thì 
đi xin Người xuống chüa con mình gần chết. Đúc 
Chúa Giêsu phán cùng quan ấy räng : nếu không 
xem thấy phép lạ và sw kỳ ngạc thì các ngu» không 
tin. Quan ấy thưa : Lạy Thấy, xin Thây xuống 
truc khi con tôi chết. Dú Chúa Giêsu phán : Cú 
di, con của ngươi sống. Ông áy tin lòi Эхе Chúa 
Giêsu đã phán cùng mình, bèn đi. Đang xuống dọc 
đàng thì gặp các đấy tó đến đưa tin гапо : Con 
của quan sóng. Ong ấy hôi con mình đã khá hồi 
máy giò: thì các chúng thưa : con quan duoc khỗi 
sót hôm qua hài bảy giò. Newèi cha nhận biết rằng 
chính là giò ấy Đúc Chúa Giêsu phán cùng mình : 
con ngươ1 sống; cho nên ông ấy cùng cả nhà đều 
tin. | 

| Gio., 1v, 46-53. 


14 cả thb XXT sau lễ 
Đức Chúa Thánh Thân hiện xuống. 


Khi áy Đúc Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ 
rằng : Vậy thiên quốc giống nhw vua kia tính số 
véi các đẩy tó mình. Khi vua khơi công soát só thì 
có người đem nộp môt tên kia mắc no môt van 
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đồng talentô. Bỏi hän không có gì trả, thì vua truyền 
bán mình cùng vo con sản vật mà trả по. Người 
đẩy tó ấy bèn вар mình duói chân vua mà van 
răng : Xin giãn cho tôi ít lâu, tôi së trả hét. Vua liền 
động lòng thuong mà cho hẳn vẻ, lại tha hết по 
cho hẳn nữa. Khi dây té áy ra vë, thì gặp một ban 
đồng nghiệp по һап một trăm dàng, tive thì nó tóm 
lấy cùng bóp cỏ mà rằng : hãy trả nọ: tao. Bạn hẳn 
sáp mình xuống nài xin ràng : xin giãn cho tôi ít 
lâu, tôi sẽ trả hết; song hän chẳng nghe, một bắt 
bó tù cho đến khi trả hét nó. Сас bạn đồng nghiệp 
thấy vậy, thì buồn lắm, đến kẻ lại cho chủ mọi điều 
đã хау ra. Вау giò vua đòi hẳn đến mà bảo nó rằng : 
Нол đẩy tó độc ác kia, ta đã tha hết по cho anh, 


_ м anh nài xin ta; anh há lại chẳng phải thuong bạn 


anh nhw ta đã thuong anh sao? Chủ nói giận, giao 
‘han cho lý hình cho đến khi trả xong по. Vậy nêu 
chúng con ai nấy không thật lòng tha cho anh em 
thì Cha Thäy ô trên tròi cũng sẽ xý убл chúng con 
nhw vậy. : 


Мттн., хуш, 23-35. 


Lỗ cả thú? ХАП sau lé 
Đúc Chúa Thánh Thân hiện xuống. 


Báy gid bon Pharisiêu đi ra bàn luận vói nhau 
tìm cách bắt lỗi Вас Chúa Giêsu về lòi nói. Но sai 
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môn đệ mình đến cùng với bọn đảng viên vua 
Hêrođê mà thua Người rằng : Trình Thầy, chúng 
tôi biết Thầy là nguoi chân thật, và Thấy cú: sự 
thật mà dạy duong Đúc Chúa Tròi, không có vi né 
ai, vì thäy không xem mặt người ta. Vậy xin nói 
cho chúng tôi biết Thấy nghi làm sao? : Có due 
phép nộ?p thuế cho vua Сёѕагё hay không? Đúc 
Chúa Giêsu biết chúng gian ác thì phán rang : hối 
quân giả hình kia, sao bay thủ› Ta làm chi? Hãy 
cho ta xem tiền thuế. Chúng đưa cho Người một. 
dòng bạc. Đúc Chúa Giêsu liên hôi : Hình và chữ 
đây là hình và chữ ai? Chúng đáp rang : Сиа vua 
Сёѕагё. Đúc Chúa Giêsu trả lòi rang : Của vua 
Cêsarê thì hãy trả cho vua Gêsarê, сий Brive Chúa 
Tròa thì Һау trả cho Вис Chúa Tròi. 


Мттн., ххи, 15-91 _ 


Lë cả thủ XXIII sau lễ 
Đức Chúa Thánh Thân hiện xuống. 


Đúc Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua biển mà 
về thành quê Người. Khi Моя đang phán cùng 
những Кё ấy như vậy, xảy có người. chủ nhà 


Nguyện bue vào, lay Người mà thua ràng : Con 


gái tôi via chết, nhưng xin Thầy đến gio tay trên 
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nó thì nó sẽ được sống. Dú Chúa Giêsu bèn đúng 
dậy, và di theo ngu ấy làm một véi các môn đệ. 
Хау thấy một nguoi đàn bà phải bệnh loạn huyết 
đã шшол hai năm, lèn đến đàng sau và đá đến gấu 
áo Ngwòi; vi mu áy nghĩ thấm rằng : Nếu duo đá 
đến áo Người mà thôi thì sẽ dus khỏi. Dú Chúa 
Giêsu quay lại, thấy mu ау thì phán : hõi con, hãy 
trông cậy, lòng tin của con đã làm cho con được 
__ lành đã. Mà thật, ngwèi đàn bà ấy được khói ngay 
lúc áy. Khi Đúc Chúa Giêsu đã tói nhà của nguòi 
chủ nhà Nguyện thäy bọn thỏi kèn và lũ đồng om 
sòm thì Ngwòi phán rằng : hãy іш ra, con bé вау 
chẳng chết, nó ngủ đó thôi. Họ mới cuòi Người. 
Khi người ta đã đuổi bọn Ау ra ngoài, thì Мрия 
_ vào cẩm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy. Tiếng phép 
lạ пау đồn га khắp cả miền áy. 


Мттн., 1x, 18-26. 


Lễ cả thú XXIV (sau cùng ) sau lỗ 
Варе Chúa Thánh Thân luận xuống. 


Khi chúng con sẽ thấy đồ quái gỗ: của kẻ tàn 
phá phát hiện ra tại Noi Thánh nhw ông Tiën-tri 
Daniêlê đã báo true (kẻ nào đọc thì hãy hiểu) thì 
bấy gid ai & xý Giuđêa hãy trốn lên núi, ai © trên 
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mái nhà: düeng eó xuống:mà láy: đò vật ó> trong: nhà, 
và:a1. ô паба! đồng. đừng: tré về:lấy áo: mình: Khón: 
cho đàn bà: mang thai- và đàn bà cho bú'trong:những 
ngày đó. Chúng. con hãy cầu nguyện để khối phải: 
chạy trón vào lúc mùa: đông hay là ngày: Huu nhật: 
Vì lúc đó sẽ eó con: hoạn: nạn cả thể đến nỗi tù: khi: 
méi có tròi dat сво, ёп bây. giò chwa: tùng eó như 
vậy. và sau này cũng chẳng hè có nwã: Nếu những 
ngày ấy chăng giảm bót đi thì không ai duo rỗi, 
song vi những,kẻ đã хо kén chọn: thì những ngày: 
ấy số giảm: bót di: Вау giò nếu ai bảo: chúng com: 
này Đáng Kirixito & đây, hay là, Người ó đấy thì: 
chúng con. dùng: tins. Vi có nhiều Kirixito giả: và tiên- 
tri giả: phát hiện. ra, và: làm những dấu lạ và sw lạ 
lùng hấu: dé lùa dối, mà nếu сб thé due, thì luà 
đối cả kẻ đã duoc kén: chọn nữa: Вау. thấy đã bảo 
chúng con trú»oc. Nếu người ta bảo chúng con rằng : 
` Này, Người đang ô trong rùng hoang, thì đừng 
ra, này Người đang ở пол kín đáo trong nhà, thì _ 
chó tin. Vì nhw chóp phát ra tù› phía đông và sáng 

nhóang dén phía tây thẻ nào thì sw con Ngwòi đến 
cũng thé ау. Noi nào có xác chét thì chim phượng - 
hoàng số {йш lại đó. Khi những ngày hoan nạn ау 
vừa qua thì mặt tròi liền ra tối tăm, шй! trăng 
không sáng nữa, các ngôi зао ô trên tròi số sa 
xuống, và các thé-le б» trên: trèi së rung-động. Вау: 
gi даш: hiệu. của Con người sẽ hiện: ra ô trên trò, 
và: các dán е dÚoi đất sẽ đấm: ngực, và së thấy 
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Con ngwòi по đến trên đấm mây cách rất quyền 
phép oai nguy. Ngwòi sẽ sai thiên thân Người thôi 
loa vang ẩm mà tu họp những kẻ Người đã kén chọn 
& khắp tú› phư›ong lại, tù cúôi phương tròi nây đến 
tận phwong trò! kia. Hãy nghe thí đụ vẻ cây vả : Khi 
ngàuh cây áy thoat ra non ,:và khi: 14 mói mọc, thì 
chúng con biết mùa hạ gắn:tói. Саро một lẽ áy, khi 
chún con thấy mọi sw åy, hãy. biétrang Con: поо 
đã рап, đã: ó ngoài сіра. Thấy bảo: thật chúng con: 


nồi-giống näy së chưa qua khi mọi sự ấy xảy đến: 


Tròn đất së qua nhưng lòi: Thầy chẳng qua đâu. 
Murs, xxiy, 15-35: 


12 Đức Bà lĩnh hòn và tác lên tro. 


Khi Đúc Chúa Giêsu và các môn-dé đi đường, 
Ngwòi vào một làng kia, thì có một ngwèi đàn bà 
tên là Matta tiếp roc Ngwòi vào nhà mình. Bà ау 
có em gái tên là Maria đến ngòi duoi chân Đức 
Chúa Giêsu mà nghe lòi Ñgười. Bà Matta lo lắng 
hấu hạ sau lại gån mà thu›a răng : Lạy Thấy, em 
tôi để mình tôi hấu hạ, mà Thấy chẳng xem sao ? 
Xin Thấy hãy bảo em #01 giúp tôi. Chúa đáp rang: 
Matta, Matta, con lo lắng bối rối dọn nhiều sw, chỉ 
cán ít hay một món mà thôi. Maria đã chọn phần tót 
hon сё mà chẳng phải ai lấy: mắt. x 

| | Le, Xi, 30-49. 
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Lë Эше Bà di тр bà thánh Isave. 


Kỳ ấy, bà Maria lên шопо vội vàng đi đến miền 
núi, tói một thành kia về họ Giuda; vào nhà ông Gia- 
caria, và chào bà Isave. Vậy khi bà Isave viva nghe 
tiếng bà Maria chào thì con liền nhảy müeng trong 
lòng bà áy, và bà ау được đẩy Đúc Chúa Thánh 
Thần, bèn cất tiếng kêu lên rang : bà có phúe lộc 
hon moi người nữ và Con lòng bàcũng phúc lộc 
thay! Nhân đâu mà tôi duge mẹ chúa tôi đến thắm 
tôi? Vì chưng tiếng bà chào thoat đến lỗ tai tôi, thì 
соп tôi nhảy mùng trong lòng tôi. Phúc cho kẻ đã 
tin rằng lòi Chúa phán bảo sẽ úng nghiệm. Bà 
Maria bën nói : Linh hòn tôi ngợi khen Đúe Chúa 
Trèi và tâm thân tôi nie nô vui mù»ng trong Chúa 
là đẳng cúu chữ» tôi. - 


Lc., 1, 39-47. 


Lë Truyén tin. 


Vậy đến tháng thứ sáu Эфе Chúa Tròi sai thiên 
-thân Gabriel đến một thành kia, về xt Giuđêa, tên 
là Nagiareth, tói cùng một trinh пф đã Ба gà cho 
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một ngwòi nam tên là Giuse dòng đối vua Bavid, 
và tên của trinh рё là Maria. Thiên thân vào nhà 
trinh nữ mà nói rằng : Kính mùng, bà đẩy on phúc, 
Đúc Chúa Trdi ô cùng bà, bà có phúc lạ hon mọi 


người nữ, Bà Maria nghe vậy thì bối rối, tw hỏi 


lòa chào áy có y nghiã gì? Thiên thân nói rằng : Bà 
Maria, đùng sọ, vì chưng bà đã tìm thấy on troc 
mặt Рус Chúa Tròn. Này bà sẽ chịu thai và sinh con 
trai, mà bà sẽ đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên 
cao trọng và së được gọi là Con Đắng Cao cả và 
Đúc Chúa Trèi là Chúa tế sẽ ban cho Ngu: ngai 
vua David, tỏ phụ Người và Newdi sẽ thống trị nhà 
Giacob cho đến đòi đò, mà trièu-dai Ngwòi sẽ vô cùng 
vô tận. Bà Maria bèn thưa cùng thiên thần rang : Su 


_ ấy xảy ra làm sao, vì tôi không biết người nam. 


Thiên thân liền đáp rang : Thánh Thân số ngụ 


_ xuống trên [ đầu | bà, và quyền phép Đắng Сао cả sẽ 


lấy bóng Ngwdi mà che phủ bà; Vì vậy Đáng Thánh 
bôi bà sinh ra sẽ due go) là Con Đúc Chúa Tròi. 
Này, Isave, họ hàng bà đã già cả mà chịu thai, bà 
ау truc mang tiếng là son sẽ, nay đã cwu mang 
ti sáu tháng rồi. Вӧл vì chẳng có sw gì mà Эфе 
Chúa Tròn chẳng làm được. Bà Maria thưa : Này 
tôi là tôi tó Bic Chúa Tròi, tôi xin vâng nhw lòi 
thiên thân truyền. Đoan thiên thân tù: biệt bà 
Maria. x syr hàn 
 Lc., 1, 26-38. 
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Ngày lỗ Các Thánh. 


Khi áy :Đúe2Ghúa-Giêsn thấy Đoàn dân, Người 
bèn lên núi, và khi Người ngôi;xuông đoạn, thì các 
miôn-đệ đại gån ngedi hair ing ana Êg : 
Phúc; сво Ке có lòng khó khăn, visnwée:trên гол: là 
của këéáy. Phúc cho. kẻ hiền-lành, vì së due thùa- . 
hwéng Pát: | Chúa ]. Phúc, cho kẻ khóc-lóc vì sẽ. duoc 
yên-ui. Phúc -€ho:kẻ đói КЬ озу» công-chính vì .gẽ_ 
duoc no đủ. (Phúc cho kẻ hay huong xót, vì :sẽ 
due thuong xót. Phúc cho kẻ giù lòng-thanh-Dạch 
làm ehorngu’òi hoà thuận, y) së đưọe gọi là соп 
Dú Chúa 'Tròi: Phúc cho: kẻ ео bắt: bó: vì :sụ›.eông- 
chính „ vì Nưóse: trên: trò”: là của kẻ ау. Khi vị có: ' 
mà chúng-nguœ¡ bị ngưòi-ta герй гда bắt: bó›.yà.vu 
cho hết mọi dèu dù, thì phúc -cho-chúng-ngoi.! Hãy 
vui mùng hoan hi vì së лох, phần: thung -trọng 
tiên tro. | 

„Мттв. ,:,‹1+®3. 


Ngày 12 kính Thänh-The. 


Mbish Đúe-Chúa Giêsu phán cùng dân Giudéu 
răng : Bô vì thịt Ta là thật của ăn, máu Та là thật 


Way S—— 


_ của ибир; ai:ăn:thịt Ta và:uống máu Ta thi duoc ó 

trong Та, và Та © trong kẻ ấy. Nhw :Сһа eà đà 
_ Đẳng hàng: sóng đã-:sai Ta và Ta sóng vì, Người thẻ 
nào, thì kẻ ăn thịt Ta cũng sẽ đư›ọsc sóng:vì Ta thẻ 
ấy. Мау là bánh béi.trèi mà xuống. Chẳng phải nhu 
các tổ-phụ chüng-ngwoi xưa đã än manna mà cũng 
phải chét; kẻ nào ăn bánh пау, thì së được sóng 
đòi đòi. 


Gio., ут, 56-59. 


Ngày lé D. C.-Gs. làm tua. 


Вау ,giò› quan :Philatô vào trong công-duèng, 
đoạn vò». Ө. G.‹ Gs. đến mà hồi rang : полот eó phải 
là vua dân Giuđêu không ? D. C. Gs. đáp : quan lén 
tụ› mình nói ra đấy, hay là:ahững kẻ khác đã nói 
cho quan ‘lón biết vë min? Philatô trả 101 rang : 
Bản-chúc có phải là nguoi баёо hay sao? Рап 
nguoi, và các thày cà đầu :mụe nộp: ngươi: e€ho>bản- 
chức: vày nguoi đã làm điêu ‹gì?:Ð. C. Gs. đáp : 
nước min không:thuộc ›vê: thế лар: này, nếu nước 
min thuộc về thế gian này, các hạ-thấu min đã 
traàh-chiến dë min khói phải bị nộp cho người 
Giuđêu, nhưng bây giò nue min không ô dưới 
thế này. Philatô bèn hỏi Newèi rang : Vậy nguoi 
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là vua w? D. C. Gs. đáp : quan lón nói phải đấy, 
min là vua. Min sinh ra và xuống thế gian để làm 
chứng về sw thật, phàm ai bôi sw thật, thì nghe ` 
tiếng min. | 


Gio., хуш, 33-38. 


Ngày lễ Léi-tim В. С. Gs. 


Khi ấy là ngày Don-lé, nên người Giuđêu sọ 
răng những xác kia còn treo trên cây thập-giá trong 
ngày Hwu-nhât chăng — vì ngày Huu-nhật tuân ấy 
rất trọng thẻ — thì xin Philatô cho phép đánh giập 
óng-chân những người bị đóng đánh, và cát [хас 
xuống |. Vậy quân lính đến đánh giập бпр chân 
người thú nhát, đoạn người thú hai cùng bị đóng 
đanh véi D. С. бз. Nhưng khi chúng déu nơi 
B. С. Gs., thấy Ngwèi đà chết ròi thì không đánh 
giập ông chân Ñgười, nhưng một tên lính lấy đồng 
đâm cạnh nương-long Ð. С. Gs., tie thì máu cùn 
nước chảy ra. Кё đã trông thấy thì làm chứng về 
điều ау, mà lòi chúng của Кё ау là thật, và kẻ ấy 
biết mình nói thật, 46 anh em cũng tin. 


Gio., XIX, 31-36. 
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PHAN THU L 
_ TÓM LAI NHÜNG KINH BỌC TÕI SỨM NGÀY THƯỜNG 
— VÀ NGÀY CHỦ-NHẬT. 


DOAN THỨ"! NHẤT. 


NHỮNNG KINH ĐỌC ВАХ SÁNG NGÀY THƯỜNG. 


Dâu thánh Giá (йи don). 


Nhàn danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 


Ninh Đức Chúa Thánh Thần. 

Chúng tòi lay on Đức Chúa Thánh Thần thiêng 
liêng sảng láng vô cùng. Chúng tôi xin Đức Chúa 
Thánh Thần xuống đầy lòng chúng tôi, là kẻ tin 

сау Вис Chúa Lời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa 
1.01 trong lòng chúng tôi; chúng tôi хіп Đức Chúa 
Lời cho Đức Chüa Thánh Thần xuống. 

Thưa : Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tòi, 

Chung tôi cầu cùng Đức Chúa Lời xưa đã cho 
Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dó các 
thánh Tông -đồ, thì тау chúng tôi cũng xin Đức 
Chüa Lời cho Đức Chúa Thánh Thân lại xuống yên 


2 THÁNH GIÁO KINH NGUYÊN 


D a = М. № а 8 | ` ~ ` à \ | 

ui day do chúng tôi làm những việc lành; vì công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa 
chüng tôi. Amen. 


| Kinh Säp mình. 
Lay Chúa tôi, tôi sấp mình xuống trước mặt Chủa 
101; tôi tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết 
mọi sự, hằng xem thấy tôi, hằng nghe lời tôi cầu 
nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy doûi xem sự 
nghèo ngặt tôi, và nhàn lời tôi nguyện. 
Lạy Chúa, xin Вау mở miệng lưỡi tôi ra, thì tôi 
sẽ cao rao những lời ngượi khen Chúa. | 


Ninh Vì dấu ( dấu Кёр). 
Lav Chúa chúng tôi, vì dấu 34 thành Giá, xin 
chữa $4 chúng tôi cho khỏi 3% kẻ thà. Nhân danh ' 
Cha, và Con và Thánh Thần. Amen. ` 


Kinh Sáng danh. / 

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chüa Con, và 

Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, 

và bây giò, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. 
Amen. | 


Ninh Thè lay. ˆ 
Lay Chúa tôi, 101 là vật phàm hèn cùng là không 
trước mặt Chúa, tôi hết lòng thờ lav và nhàn thật 
Chúa là đầu còi rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài; 


= ғ ге 


KINH BẠN SANG. 3 


Chúa đã đựng nên tôi cùng thật là Chúa tôi nữa, 
thì tôi xin dàng lĩnh hồn và xác cùng mọi sự trong 
ngoài tôi ở trong tay Chùa. Amen. 


Kinh Đội ơn. 

Lay Chúa tôi, tôi đội ơn Chúa vì những on lành 
Chúa đã ban cho tòi xưa nay, nhất là đã dựng nèn 
tôi và cho Con Chúa chiu chết mà cứu chuộc tôi, 
lại chọn lấy tôi làm con Hôi-thänh nữa. Amen. 

Kinh Tin. 

Lay Chúa tôi, tôi tin thật có mot Đức Chúa Lời, 
là Đấng thưởng phạt vô cùng. . Tôi lại tin thật Đức 
Chúa Lời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống 
thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội 
cho thiên hạ. Вау nhiều điều ấy cùng các điều Hội- 
thánh day, thì tôi tin vững vàng vì Chúa là Đấng 
- thông minh và chân thật vô cùng đã кнр trüvên 
cho Hôi-thänh. Amen. 


Kinh Cây. 

Lạy Chúa tôi, tôi trông cậy vững vàng vì công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho tôi 
giữ đạo nên ở dòi này, cho ngày sau được lèn 
thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Loi saone 
phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng 
lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lë nào 
sai апос. Amen. 


THÁNH GIÁO KINH NGUYÊN 


Kinh Kinh тёп. 


Lạy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết lòng hết sức _ 
trên hết mọi sự, vì Chủa là Đấng lọn tốt lọn lành 
vô cùng; lại vì Chúa thì tôi thương yêu người ta 
như mình tôi vậy. Amen. | 


Kinh Lay Cha. 


Lay Cha chúng tôi ở trên lời, chúng tôi nguyện - 
danh Cha са sáng, nước Cha trị ёп, vâng ý Cha 
dưới đất bằng trên lời уду. 

Xin Cha cho chúng tôi гау hằng ngày dùng du ; 
và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có 
nọ chúng tôi, lại chớ đề chúng tôi sa chước сат 
dó, bèn chữa chúng tôi cho khỏi sự dữ. Amen. 


Kinh Kính mừng. 

Kinh mừng Maria đầy on phúc, Đức Chúa Loi ở 
cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu 
Con lòng Bà gồm phúc lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Lời, câu cho chúng tôi 
là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 


Kinh Tin kính. 


Tôi tin kinh Đức Chúa Lời, là Cha piap! tắc. vô 
cùng dựng nên lời đất. 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Con mó! 
Вис Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép 


КАН ВАХ SÁNG. 5 


Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh 
bói Bà Maria đồng trình; chịu nạn đòi quan Phong- 
хід Philatô, chịu đóng danh trên cày thánh Giá, 
chết và táng xác; xuống ngục tó tòng, ngày thứ ba 
bói trong kẻ chết mà sống lại; lên lời, ngự bên hữu 
Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi loi 
lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Вис Chúa Thánh Thần. Tôi tin có 
Hội-thánh hằng có ở khắp thể này, các thánh thông 
công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người 
ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy. Amen, 


K inh Cáo minh. 


Tôi cáo mình: cùng Đức Chúa Lời phép tắc vô 
cùng, và rất thánh Вис Bà Maria lon đời đồng trinh, 
cùng Вис Thánh Micae tông lãnh thiên thần, cùng 
òng thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông thánh Tông- 
đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, cùng các 
thánh, ( tôi lạt cáo mình cùng Cha ) vì tôi đã phạm 
tội nhiều, lòng dòng, lòng lo, miệng nói, mình làm, 
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 

- Vi vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria lon đời 
đồng trinh, Đức thánh Micae tông lãnh thiên thần, 
ông thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh Tông-đồ, 
ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô và các thánh, 
( tôi lại xin Cha ) cầu cùng Đức Chúa Lời là Chúa 
chúng tôi tha tội cho 191 cùng, Amen. 


THÁNH GIÁO KINH NGUYÊN 


Kinh Ăn пап tội. 


Lạy Chúa 101, Chúa là Đấng lon tôt lon lành vô 
‚ cùng, Chúa đã dựng nên tôi, và cho Con Chúa га 
đời chịu nan chịu chết vì tôi, mà tôi đã са lòng 
phán nghịch 101 nghĩa cùng Chúa, thì tôi lo buồn 


dau đớn cùng chè ghét mọi lội tôi trên hết mọi sự; : 
tôi đốc lòng chira cài và nho ơn Chúa thì 101 së 


lãnh ха dip tội cùng làm việc деп tội cho xứng. 
Amen. 


Kinh Phù hộ. 


Chúng tôi thờ lay ngượi khen Chúa là Đấng có 
phép tắc vô cùng đã thương đề chúng tôi đến som 
mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chứng 
101 lót ngày hòm nay khỏi sa phạm lội gì. Lại xin 
Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng tôi hằng 
nên lon lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức 
Chúa Gièsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng 
cùng. Amen. | | 


` 


Kinh Sáng soi. | 
Си xin Chúa sảng soi cho chúng tôi được biết 
“việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho 
môi kinh môi việc chủng tôi, từ khỉ sự cho đến 
hoàn thành, diều nhờ роі ơn Chúa. Amen. 
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KINH ВАХ SÁNG. 


Kinh Đức thánh Thiên-thần. 
Tôi Шао Đức thánh Thiên-thần, tính thiêng liệng 
sáng láng, tôi cám ơn Đức thánh Thièn-thän giữ 
tôi từ ио. mới sinh đến nay cho khỏi tay qui. Đức: 
thánh Thiên-thần là thày tôi, mở lòng cho tôi biết 
được đạo thánh Chúa lời đất. Vi vậy tôi cầu cùng 
Đức thánh Thiên-thần giữ tôi ban ngày, xem tôi 
_ ban đêm, cho đến lon đời, kẻo ma qui dữ сат dó 
được tôi, Tôi lav Đức thánh Thiên-thần khán 
nguyện cho tòi thông mình sáng lång, giữ mười 
sự гап, chira moi sự dù. Đến khi tôi làm chung, 
xin cùng Đức Chúa Lời cho linh hồn tôi được lên 
ở cùng Đức Chúa Lời và thánh Thiên-thần hằng 

sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. 


Kinh Lạy ÑNữ-vưởng. 


Lay Nũ-vương, Mẹ nhàn lành. làm cho chúng to! 
dirge sống, được vui, được cậy, thân lay Mẹ. Chúng 
tôi соп cháu Evà, ở chốn khách dày, kêu đến cùng 
Bà; chúng tôi ở nơi khóc lóc than thở kêu khăn 
Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng tôi, хіп 
ghé mặt thương xem chúng tôi. Đến sau khỏi ПАУ, 
xin cho chúng tôi được thấy Đức Chúa Giêsu, Con 
lòng Ва gồm phúc lạ. 

О: khoan thay! nhàn thay! dịu thay! Thánh 
Maria lon đời đồng trinh. Amen. 


PHAN THÚ BA. 


PHÉP LẦN HẠT. 


— SAR — — 


= 


І. 
Phép lần hạt Rosariô. 


XU: SUS CL. | 

Thứ nhất thì ngắm : Thiên-thần truyền lin cho Đức 
Bà chịu thai. — Та һау xin cho được ở 
khiêm nhường. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh lsave. 
— Та hãy xin cho được lòng yêu người. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Gièsu 
nơi bang đá. — Ta hãy xin cho được lòng 
khỏ khän. 

Thứ bón thì ngắm : Đức Bà dâng Đúc Chúa Giêsu 
trong dên thánh. — Та Бау xin cho được. 
vàng lời chịu lụy. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tim được Đức Chúa 
Giêsu trong dên thánh. — Та hãy xin cho 
được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 


ХАМ SU’ THƯƠNG. 
Thứ nhất thì ngắn: Đức Chúa Giêsu lo buồn dó mồ 
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hôi màu. — Та hãy xin cho được ăn nắn 
tội nên. 
Thứ hai thì ngắm: Đức Chủa Giêsu chịu dành đòn. 
— Ta hãy xin cho được hàm mình chịu 
khó bằng lòng" 
Thủ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo 
_ gai. — Ta hãy xin cho được chịu moi sự 
хі nhục bằng lòng. 
Thứ bốn thì прат: Đúc Chúa Giésu vác сау thánh 
Giâ.— Та һау xin cho được vác thánh Giá 
theo chàn Chua. 


Thứ năm thì ngắm: Đức Chủa Giêsu chịu chết trên 


cây thánh Giá. — Ta hãy xin dóng danh 
tính xác thịt vào thánh Giá Chúa. 


NĂM SỰ' MUNG. 

Thir nhất thì ngắm: Đức Chúa Gièsu sống lai. — = 
Ta hãy хіп cho được sống lại thật về phần 
linh hồn. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Gièsu lên 101. — Ta 
hãy xin cho được ái то những sự trên lời, 

Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Thánh Thần hiện 
xuống. — Ta hãy xin cho được lòng đây 
dày mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 


Thứ bon thì ngắm: Đức Chúa Lời cho Đức Ва lèn 


_ PHÂN THỨ BON. 
NHỮNG KINH BOC BANG KHI LÀM LÉ 
VÀ KINH CÁM ON. 


Kinh dâng lé. 
М 

Lay Chúa tôi, bao nhiêu 16 làm ngày hôm пау 
khäp са và thiên hạ, thì xin dàng cho Chúa tôi có 
ý cầu cho kẻ cỏ tội hấp hối sẽ sinh thì trong ngày 
hôm này, Chó gì Máu cực trọng Đức Chúa Giêsu là 
Đấng chuộc tội chúng tôi ban cho các kẻ ấy được 1 
làm lành cùng Chúa tôi. | 


i 
NHÜNG KINH NGẮM LÉ. 


= = % 
с 2 


Ngắm lé mùa vui. 
Lay ơn Đức Chúa Giêsn! tôi dàng 16 này cùng các + 
16 đã làm trong ngày hôm nay khắp thiên hạ, cùng 
`, 17 a w = ` : af ` + ~ ` 
các lẻ đã làm từ xưa cho đến гау và sẽ làm sau, 
có у nhớ đến những sự thương khó Chúa tòi, vì lè - 
này cũng là một lễ Chúa tôi đã làm trên cày thánh - D № 
Giá xưa. Lay оп Đức Chúa Cha; tôi xin hợp một ý... 
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cùng У rất sạch sẽ và lòng sốt mën Đức Chúa Giêsu 
khi dâng mình Người bữa tối sau hết, khi truyền 
phép Mình thánh Người và khi ở trèn cây thánh 
Giá; khi ấy Đức Chúa Giêsu dâng mình thê nào, 
thì tỏi cũng dàng trong lễ này như vậy nữa. — 


Тау bước xuống dưới phán bàn thờ: Lạy on 
Đức Chúa Lời, xin Chúa {01 xuống ơn thiêng liêng 
trong lính hồn tòi, thêm sức cho tòi được xem 16 
cực trọng này nên, và hợp cùng dàng làm thày mà 
` të lê Chúa tòi. Vậy tôi xin hợp một çv cùng Đức 
Chúa Giêsu và Hội-thánh mà dâng lễ này cho được - 
thờ phượng, kinh lạy cùng tạ ơn Chúa tôi; xin 
Chúa tôi tha tội cho tôi cùng ban cho 101 mọi sự 
cần vë phần xác cùng phần linh.hồn. Toi xin bấy 
nhiều sự ấy vì công nghiệp Đức Chúa Gièsu là Con 
thật Chúa tôi cùng là Đấng tế 16 và là của 16 dâng 
trên bàn thò này. 


Thày đọc kinh Cáo minh: Lay ơn Đức Chúa Lời 
sáng láng vô cùng thông biết mọi sự kín trong lòng 
tòi; ắt là Chủa tôi biết mọi tội lôi tôi, chẳng lọ là 
phải cáo mình Chúa tôi шо! biết; nhưng mà tói 
cáo mình cùng Chúa tôi trước mặt các thành trên 
lời cùng Hội-thánh dưới đất, tôi xưng tói đã phạm 
nhiều tội mất lòng Chúa tôi bởi lòng động lòng lo, 
miệng nói, mình làm; thật là 101 có tội cực trọng; 
song le Chúa tôi có lòng lành vò cùng thương xem 
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tôi và nhở dën tỏi là vật Chúa tôi đã dựng nèn, là 
con cải Chủa tòi đã sinh ra cùng đã lấy Máu thánh 
Chüa tôi mà chuộc tôi; xia rất thành Đức Hà Maria 
cùng các thành Thiên-thần và các thánh Nam Nữ 
сап bầu cho tòi dang khi còn ở thế gian này, là 
chốn phàm hèn đầy những sự khốn nạn, và xin 
Đức Chúa Lời tha hết mọi tội lỗi tòi đã phạm. 


Thày bước lèn phân bàn thờ và sang bên tả ảnh 
đọc sách: Tòi đòi ơn Pire Chúa Lời đã soi lòng 
cho các thành Tô-tông cüng саб thánh Tiên-trì < >e 
được lòng sốt säng härz ước ao Con Chúa tôi ra 
đời; tôi xin. Chủa tòi cho tỏi được lòng sốt sàng 
kinh mến như các ао? ấy, | 


Thày đọc kinh Xin Chúa thương xót và kinh Sáng 
danh: Lay on Đức Chúa Lời sang trọng vỏ cùng; 
dù mà tôi là kể hèn còn ở dưới đắt này, là chốn. 
khách dày, nhưng mà tỏi ngượi khen thờ phượng 
kính lay cùng tạ ơn Chúa 101 là Đăng thánh trên hết 
các thánh, là Chúa rất cả cai tri lời đất muôn và 


+ 


T һау cầu cho са và Hội-thảnh : То хіп Đức Chua 
Lời chịu lấy lời thày đọc mà cầu nguyện cho chúng 
tỏi, xin Đức Chúa 1.01 ban cho tôi mọi on thiêng 
liêng, cùng các nhän đức Hội-thánh xin; át là tòi 
chẳng có công gì cho đáng Вис Chúa Lời nghe, 
song le tôi cậu:lrông mọi sự ấy vì công nghiệp vỏ 
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cùng Đức Chủa Gièsu, là Con thật Đức Chúa Cha 
à “hãng sống hằng trị cùng Вис. Chúa Cha và Đức 
f Chúa Thành Thần đời đời chẳng cùng. 


` 


f Thày doc những lời Đức Chúa Loi soi cho các 
Š thành: Tòi lay ơn Đức Chúa 1.01, xin Chúa tôi giúp 
| _ sức cho tôi được giữ những lời Chúa tôi rắn dạy; 
N" Chúa tôi đã soi sáng cho các thành Tién-Iri cùng 
сас thánh Tông-đồ mà day 40 tôi những sự rất 
- chính rất thật; xin Chúa lôi soi trí tòi và đốt lửa 
mën trong lòng tỏi đề cho tôi được kính mến và 


ч thờ phượng Chúa tôi lon dời tỏi. 

E 

|= ç tư ` pre =: 
и Гпау sang bèn hữu anh mà doc những lòi Đức 
Lỗ (Chúa Gièsu phản: Lay ơn Đức Chúa Giêsu dà truyền 


cho chúng tòi 16 luật rất cong chính; рах giò tôi 
đứng dày mà làm chứng tòi зап lòng thà mất của. 
cải và moi sự đời này mà chẳng thà chối những 
đòi Chúa 101 dà phán day; xin Chúa tôi thêm sức 
cho tôi giữ lời cực trọng ау liên mãi, vì lời đất này 
sẽ qua, nhưng mà lời Chúa tôi phản chang qua dàu. 


Thày đọc kinh Tin kính: Tôi tin kính Đức Chủa 

- Giêsu, lòi tin thật mọi điều Đức Chúa Giêsu đã 
truyền cho Hội-thánh ; tôi sẵn lòng dó máu tôi ra 
mà làm chứng tôi tin thật như vậy. Nhàn vi sự 
ấy tôi hợp một ý -eùng Шау cả mà xưng ra tôi tin 
kính Chúa tôi cùng tin những lời Hội-thánh dạy, 


1 
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dù song chết thì hợp một ý cùng Hôi-thänh mà tin 
cho vững bên như уду. 

Thày dàng bánh cùng rượu nho lên: Lay ơn Đức 
Chủa Lời hằng sống vô cùng; tôi хіп hợp một ở 
cùng thày ca mà dàng cho Chúa tôi bánh và rượu 
пау; tôi xin phép Chúa tôi, tôi dàng mình xác và 
linh hồn cùng mọi sự trong ngoài tôi làm một cùng 
của lê này; xin Chúa tôi đôi các tính mè nët хап 
trong mình tôi cho tôi nèn như người mới vậy. 


Thày rửa một chút ngỏn tay : Lay ơn Рис Chúa 
lời, xin Chúa tôi rửa linh hồn tôi nèn sạch së cho 
lòi được đến gần bàn thờ. Chúa 101 cùng giơ tay 
sạch sẽ mà cầu nguyện nhu lời Chúa tòi phản dạy, 


Тау dọc sách nhỏ tiếng : Lav ơn Đức Chúa Loi, 
tòi xin Chúa tôi chịu lấy của lè này chúng tỏi đàng 
mà cầu nguyện cho danh Cha са sáng; lại xin cho 
chúng tỏi cùng cà và Hôi-thänh được mọi sự lành; 
ау са хіп những ơn nào, thì chúng tôi hợp то! 
у mà xin Chúa tôi ban cho chúng tôi những ơn 
trọng ау vì công nghiệp Đúc Chúa Giêsu là Con 
thật Đức Chúa 1.01. 


Thày dọc sách cả tiếng : Lay on Đức Chúa Lời, 
xin Chúa tôi phù hộ cho tôi bỏ lòng mê sự thế 
gian, và đem lòng đem trí lên lời; dù mà tôi còn 


Ñ 
+ 
| 
в = 
а [Я 
| 
À 
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ở dưới đất như khách dày, nhưng mà toi xin hợp 
làm một cùng các thánh Thiên-thần ở trèn lời, mà 
ngugi khen tạ ơn Đức Chúa Lời, cùng hát mừng 
rằng: thánh, thánh, thánh Đức Chúa Lời, sáng danh 
Đức Chúa Lời trên các tầng lời, | 


Thày lại doc sách nhỏ tiếng: Lay оп Đức Chúa 
Cha hàng sống vỏ cùng, gìn giữ các thày chăn chiên 


Chúa tôi, хіп Chüa tòi hằng bênh vực gìn giữ cai 


trị Hội-thánh cho dao thánh Chúa tôi dược sáng ra 
khắp trong thiên һа, ха cúc bôn đạo moi noi được | 
цих đạo пеп, cùng hop một lòng một у cùng nhau, 
о hoà thuận yên đương nhau, cùng xin phù hộ cho 
Đức Giáo Hoàng, Đức Giäm-muc, cùng thày са chi 


sóc linh hồn tó), và phù hộ cho đức vua trị nước 


này, và các kẻ thuộc về Hội-thánh nữa. 


Тһау chäp tay nguyện cho kë sống : Tay on Đức 
Chúa Lời, хіп Chúa tòi thương xem cha mẹ, anh 
em họ hàng bạn hữu, cùng các kẻ đã làm ơn cho 
tỏi phân hồn phần xác; dù những kẻ dã làm mất 
lòng tói cách nào, хіћ Chúa tôi chở chấp tội lỗi toi 
cùng tội lỗi kẻ ấy, lai cho chúng tòi được ăn mày 
những ích bởi lễ trọng này mà ra. 


Thày dàng mình thánh Đức Chúa Gièsu lên: Lạy 
Chúa tỏi, lay Chúa tỏi thờ, dù соп mắt tôi không 
tròng thấy sự cả sáng Chúa tòi, song tòi xin tin 


| 
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vững vàng Chúa tỏi ngự thật ở trong hình bánh 
nhỏ mon này : tôi thờ Јау kính mến Chúa tôi hết 
lòng hết sức, 


Thày lại đọc sách nhỏ tiếng: Lay ơn Đúc Chủa 
Lời, tôi tin thật trên bàn tho bày giờ chàng còn có. 
bánh chủng còn có rượu nữa, thật có Minh thánh 
cùng Máu thánh Đức Chúa Giesu; xin Đức Chúa 
(Ша nhàm lấy: của 16 rất trọng này và xuống ơn 
lành cho đầy lính hồn tỏi. 


Thày chấp (ау mà cầu cho các linh hồn ở luyện 
ngục : Lạy ơn Đức Chúa Giẻsu lòng lành vỏ cùng, 
xin Chúa tôi thương xem các linh hồn ở luyện 
nguc; tôi cầu riêng cho linh hồn ông bà cha mẹ, 
anh em, no hàng, bạn hữu tôi, cùng những kẻ đã 
làm ơn cho tỏi phần hồn phần xác, và những linh 
hồn mồ cỏi chẳng có ai cầu nguyện cho. 


Thày dọc kinh Lay Cha : Lạy on Đức Chúa Lời 
sang trọng vò cùng; tôi са lòng gọi Chúa tôi là Cha, 
vi Chúa tôi dà dạy. làm уйу; xin Chúa tỏi phù hộ 
cho {01 được ăn ở cho phải đạo kẻ làm con; tôi 
nguyện danh Cha cả sáng khắp bốn phương thiên 
hạ, cùng xin Chúa tôi trị lòng tôi cho ngày sau được 
lên chốn sáng láng уб cùng trên nước thiên đàng; 
lại xin cho tôi được vàng theo thánh ý Cha cả dưởi 
đất băng các thành trên lời vậy; (01 cũng xin ban 
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_cho tôi của trèn 101 Cha dùng ша. dường пио: con 
cải, cùng xin Cha tha tội cho tòi như tôi tha kẻ 


mất lòng tôi vày; xin chớ đề cho tôi sa chước cảm 
dỗ, lại thèm sức mạnh cho tòi được sức chống la 


ке thù lính hồn tôi, và khỏi mọi sự dữ đời này và 
“đòi sau nữa. 


Тһау đánh ngực ba lin: Lay on Đức Chúa Giêsu 
là con Chiên rất hiền lành dà gảnh lấy tội са và 
thiện hạ cùng tội 101 tôi vỏ vàn vò số, song le lòng 
Chúa tôi vỏ lượng vò biển; уйу 101 xin Chúa tôi 


tha (01 cho tôi, và mở lòng 101 được ở biên lành 
khiêm nhường chàng tim đăng oán lå ai, dè cho tôi: 


dược bằng yèn và hoà thuận cùng người ta nia. 
Тау đánh ngực ра lần nữa : Lay ơn Đức Chúa 
(iièsu, thật là toi chẳng dàng chịu Mình thành Màu 
thành Chúa tôi vì tòi mic nhiều tội lôi: song lé tời 
lo buồn ăn nắn ghét сас tội lôi tòi hết lòng hết 


sức, Vì nó là sự mất lòng Chúa tôi và làm cho tỏi 


chẳng đáng đến gần Chúa tôi, song Chúa tôi cỏ 


- phản một lời thì đã đủ mà chữa linh hồn tôi cho đã, 


“Thày chịu Mình thánh Dire Chúa Gièsu: Ке chúng 


được chịu lề thì phải than thở rằng : Lay ơn Đức 
Chúa Giêsu lon tốt lon lành, hòm пау tòi ching 


được ăn mày phuc trọng là chịu Minh thánh cùng 


“Máu thánh Chúa tôi, nhưng mà tôi xin cho được 
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chịu ơn cực trọng ấy cách thiêng liêng, là tôi lấy 
lòng tin cày, lòng kính mến mà hợp làm một cùng - 
Chúa lôi; vậy tôi tin cậy kinh mến Chúa tôi ҺЕ 
lòng hết sức, cùng rớc ao Chúa tôi ngự vào lính: 
поп tôi рау giờ, i 


Thàv»xúc mụn trên khăn thánh: Lay ơn Đức 
Chúa Giêsu rộng rãi vô cùng; mọi ơn thiêng liêng 
Chúa tôi xuống cho tôi nguyên là của trọng vò giá 
thay thấy; tôi đã xưng thật tôi chẳng đảng hợp làm 
một cùng con cải Chúa tôi mà chịu Minh thánh 
Máu thánh Chúa tôi, nhưng mà tôi xin phép nhặt 
{йу những mụn trên mâm Chúa tôi mà rơi xuống, 
nh người nữ kia ước ao xưa; chớ đề cho tôi tr 
nai và chê bỏ những ơn lành Chùa tôi đã ban cho 
tôi bấy làu mà thiệt tôi lắm. 


Thày sang bên ta ảnh đọc sách: Lay ơn Đức Chúa 
Loi lòng lành vô cùng muốn cho chúng tòi hàng 
cầu nguyện cho liên, vì chúng tôi thiếu thốn chẳng 
có khi đùng. :Vậy tôi xin Đức Chúa Lời mở tay 
ròng rãi xuống nhiều ơn lành trong linh hồn tôi 
cùng ban sức cho tôi được lòng khiêm nhường 
trông cậy kính mến và siêng nắng cầu nguyện. 
Tòi xin sự ấy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là 
Con thật Đức Chúa Cha, hăng sống hằng trị cùng 
Dức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời 
chäng cùng, 
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_Твау cúi đầu giữa bàn thờ: Đội on Đúc Chúa 
Lời Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Khi 
mới vào xem lễ này, thì tôi đã trông cậy tên trọng 
một Đức Chúa Lời Ba Ngôi; khi xem lẻ đã rồi thì 
tôi lai nguoi khen tên cực trọng ấy, cùng xin Chúa 
lôi nhậm lấy lễ trọng này và làm phép cho lôi 
được ăn mày'muôn muôn ơn lành, chớ đẻ cho tôi 
về không. 


Tôi lay on Con Đúc Chúa Lời hàng song vô cùng, 
như Đức Chúa Cha đã làm nên mọi sự cùng bởi 
lòng thương'yêu loài hèn chúng tôi, cho nên đã ra 
đời làm người và truyền phép {6 lễ cực trọng này; 
tôi lạ on Chúa tôi hết lòng hết sức vì đã cho tôi. 
được xem lễ này, cùng xin các thánh Thiên-thần và 
- các thánh Nam Nữ trên lời ngượi khen tạ ơn Chúa 

tôi vì sự Ау đời đời. sâu 

Tôi lạy ơn Đức Chúa Gha; tòi xin Chúa tôi tha 
cho toi các sự 101 tôi đã phạm đang khi xem 16 này 
vi chẳng cầm lòng cầm trí mà tưởng đến một mình 
“Chúa tôi cùng có lòng sốt mến Chúa tôi, lại những 
sảng sót lo di đàng khác và có lòng khô khan lạt 
lẽo lắm. ' Vậy tôi xin Chúa tôi miễn chấp các sự lôi 
ấy vì công nghiệp Đức Chúa Giesu, là Con Chúa tôi, 
да dàng mình trên bàn thờ này mà đền vì các tội 
lỗi tôi, chớ đề cho 401 phạm tội 161 gì mất lòng Chúa . 
tôi nữa; lại xin Chúa tôi phù hộ cho tôi được giữ 
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đạo nèn, và trong mọi việc tôi làm, mọi lời tôi nói 
và mọi sự tôi lo, tôi một ra sức đẹp lòng Chúa tôi 
cùng hướng về Chúa tôi, vì Chủa tôi là phúc thanh 
nhàn vui vẻ vô cùng tôi phải ước ao mà chớ. Amen. 


D c we ao 


li. 
KINH DỌN MÌNH CHIU LỄ. 
Ая. 
Lời than thô: thướe dọn mình chịu lé. 
Lay on Đức Chúa Giêsu ! tôi tin Chúa tôi là Con 
thật Đức Chúa Lời đã xuống thế làm người mà 
dàng mình tế 16 Đức Chúa Cha và cứu lấy linh hồn 
chúng tòi, Räy Chúa tôi ngự trên các tầng lời đề 
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cho các thành vui mừng cùng đầy mọi sự thịnh vi 
häng xem thấy và kinh mến Chúa tỏi; nhưng mà 
Chúa tòi lại ngự trên bàn thờ đề mà nuôi linh hồn 
chúng tôi nữa. Vậy tỏi sẽ lấy di gi mà là ơn Chúa 
tòi đã thương tôi đường ây? Thật (бї phải lấy lòng 
tin cày kính mën và khiêm phường cùng ước ao đợi 
tròng rước lấy Chúa tòi; уду 101 tin thật vững vàng 
chịu lề là chịu Minh cùng Màu thánh và linh hồn 
Chủa tôi cùng tính Đức Chúa Lòi ngự trong hình 


bänh. Dù con mắt tỏi chẳng xem thấy sự gì lạ, 


song le 101 tin lời Chúa tỏi đã phản và Hoi-tbäanh 
truyền, chẳng дат hồ nghỉ sự gi $01. 

Lay ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi tròng cậy Chúa tôi 
là Đăng sàng làng phép tác vó cùng, lòng lành vò 
cùng; уйу Chúa tòi đã biết 10 những su tòi thiếu 
thốn; bàng Chúa tòi muốn cứu lấy thì chẳng có khó 
gì. Chủa tỏi lại đã dû lòng thương mà tha phép cho 
(01 gọi Chúa 101 là Cha, thì tòi cày Cha nhàu từ vò 
cùng sẽ ban on cho tôi được giữ đạo nèn ở doi 
này, và ngày sau $6 được sống làm mọt cùng Cha 
mà hưởng phúc vui vẻ đời đời, vì chưng đã со lời 
Chúa tỏi phản rằng : Thịt Tao là thật của ăn, Máu 
Tao là thật của uống; ai ăn Thịt Tao và uống Mau 
Тао, thị được sống vò cùng; vày tôi trông cày phép 
cực lrọng này sẽ làm cho tôi được sống như Chúa 
lòi sống vì Đức Chúa Cha vày. 

Lav on Chúa 101 4 vốn tôi là våt gi mà Chúa toi 
chang nề tiin đến cùng tòi; thật lòng Chúa tỏi là 


L 


8р 17. THÁNH GIÁO КІМН NGUYEN 


lửa mến hằng chảy lên từ trước vỏ cùng. Vi mât 
lòng thương vèu chúng tỏi, thì Chúa 101 đã muốn 
sinh ra nën nhw bạn hữu nghĩa thiết; cũng bởi 
một lòng nhàn từ ấy, cho nên Chúa tôi đã dọn 
một tiệc rất lớn, là Minh cùng Máu thánh Chúa tôi, 
đề mà nuôi linh hồn chúng tôi. Lay ơn Chúa 101 
Ча chi mòt lòng thương yêu chúng tòi, thì tôi xin. 
dàng trí khôn và hết lòng cùng hết linh hồn và xác, 
dé làm của tế 16 một Chúa tòi; chớ gi sống chết 


[01 chỉ về một lòng kinh mến Chúa tôi. 


Lời than thở' khi gần chịu lẻ. 


Lạy on Chúa tôi! 101 lo buồn trách mình (01 vi 
tỏi dà са lòng vò phép bất nghĩa cùng Chúa tôi; 
nếu tỏi xét у riêng tôi, thì tôi chẳng Чат đến gần 
bàn thờ Chủa tôi, thà tìm noi vắng vẻ mà ăn nắn 
khóc lóc thì hơn, nhưng mà Chúa {01 đã phản гапа: 
О những kẻ khó nhọc cùng gánh nặng, thì hết thay 
(ау hãy đến cùng Tao, này Tao sẽ cho bay được 
nghỉ. Үау Chúa tôi phản lời ấy thật là gọi tôi đến 
cùng Chúa tôi, vi chưng tôi đã đi đàng tội lôi, thì 
dà nhọc quá, mà tội lôi 101 như gánh nặng đã dè 
trên mình tôi. Dù mà xưa рау lòng tôi ước ao tìm 
sự bằng yên, song le chẳng được; có một khi tôi 
Пт đền cùng Chúa tôi, thì mới được yèn mà chớ. 
Үау 101 vâng lời Chúa 101 mà dën cùng Chúa tỏi, 
như ke liệt tim đến cùng thày thuốc cho đã, như 
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kẻ có tội tìm đến cùng đăng có phép ban ơn cho 
“được ròi, như Rẻ đói khát tim của ăn và của uống 
cho song. Tỏi là dàn thiểu thốn, хіп Vua lời Ча! 
xuống оп keo 101 hư di mất; tôi là tỏi tá khốn 
nan, хи! Chúa nhàn Це vò cùng ghé mặt lại mà 
trương, Chúa toi là Dang sinh ra cùng yên ủi lòng 
tòi, xin Chúa tôi дїп giữ phù hò cùng ban ơn cho 
tòi vui mừng; тау 101 ước ao rước lấy Chúa lôi, vì 
Chúa tỏi muốn ngự vào lòng tỏi để mà tô ra Chúa. 
lôi thật là Đấng cứu lấy 101. Xưa Chúa 101 ngự 
qua nơi nào, thì xuống ơn nơi ау; mà nhà nào chịu 


lấv và kinh mn Chúa tòi, thì nhà ấy liền đầy mọi 
on moi phúc. Мау tôi mừng Chúa tỏi mòt it nữa 


Së ngự vào nhà linh hồn tôi. Dü mà tôi tin Chúa 


Lôi phản một lời, thì lĩnh hồn tòi liën đã: nhưng 


mà Chúa tòi lại muốn thêm ơn cho tòi, là ngự that 
trong lòng (01, thì tòi mừng cùng dòi ơn Chúa 101 


lắm, xin Chúa tôi hãy mở lòng tòi cho ròng rãi, 
hãy dựng пеп lòng tới cho tôi được sạch, thì tòi 
mới Чат rước lấy Chúa tòi cùng sẽ đàng lòng loi 
làm dên thờ Chúa 101 ngự đòi đòi. | 


PHÉP LÂN HAT. 


x lời. — Ta hãy xin on ane lành trong tay 
3 Вис Ме. 


E Thứ năm thì пайт: Đức Chúa Lời thưởng Đức Me 

`" _ trên 101. — Та hãy xin Đức Mẹ phù hộ 
в. _ сво ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên 
7 Ж nước thiên ong 
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II. 
NHỮNG HINH CÁM ƠN. 


с то у) 


Cam ơn Đức Chúa Cha. 


Toi cảm où Đức Chúa Cha là Đăng rất thánh phép 
{їс vỏ cùng bằng có vậy; tôi xưng thật tôi là kẻ có 
lội, chẳng có công gì mà đáng chịu ơn cực trọng 
Mình cùng Máu thành Соп một Chúa tôi, là Đức 
Chúa Giẻsu. Tôi xin Chúa tôi chớ đề cho tôi phải 
phạt, một gìn giữ linh hồn tôi kéo phải chước та 

qui cảm dó được tỏi, cùng хіп cất hëtsnët xấu tôi 


kéo còn më những sự hèn mọn thế gian; lại xin phù 
hò cho tòi giữ mòl lòng kính mến Chúa tôi trên 
hết mọi sự, và thương yêu người ta bằng mình tôi 
vậy; xin Chüa tòi thêm sức cho tôi chiu khó bằng 
lòng và ở khiêm phường vàng lời chịu lụy, cùng xin 
cứu lấy 101 cho khỏi kế thù, lại ban ơn cho tới sửa 
sang mọi việc чоп ngoài 101 và сау trông một Chúa 
101 cho vững; cùng xin dem tôi đến ăn tiệc топе 
nhất, là hợp làm một cùng các thánh trên lời, mà 
xem thấy cùng ngứợt Rhen Đức Chúa Cha, Đức 
Chúa Con và Đức. V húa. Tirà h Thần, cho tôi được 
sång thàt mừng гб từng thanh nhàn vui vẻ chẳng 
hay cùng chẳng: hay hết; 5 nhiêu sự ấy tỏi xin 


УЕ? 


vi công nghiệp Di ha Giêsu là: Chúa chúng. tôi. 
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